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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO  

1. Rủi ro về kinh tế
Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm hóa chất là đầu vào của nhiều ngành công nghiệp, có thể nói, môi trường kinh tế vĩ mô có những ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới quá trình phát triển của Công ty. Thực tế những năm vừa qua cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 7 đến trên 8%/năm, 09 tháng đầu năm 2008 đạt 6,5% – 6,6%. Mặc dù có nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng theo các chuyên gia kinh tế dự báo Việt Nam vẫn đạt mức độ tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tiếp theo.

Từ đầu 2008, tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế tăng cao. Giá cả các nguyên vật liệu chủ yếu đều tăng với tỷ lệ lớn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi phí sản xuất ngày càng cao, đẩy giá thành các sản phẩm chính của Công ty tăng đáng kể. Song, mặt hàng hóa chất không phải là một trong những mặt hàng thiết yếu nên không chịu sức ép điều tiết giá của chính phủ. Hơn nữa với các bạn hàng của Công ty, hàng năm Công ty thường xuyên có điều chỉnh giá, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định, nên phần nào hạn chế được rủi ro này.
2. Rủi ro về pháp luật
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật và chính sách của Nhà nước, bao gồm: luật doanh nghiệp, các chính sách thuế, các cam kết hội nhập, các quy định về bảo vệ môi trường...Khi tham gia thị trường chứng khoán, Công ty còn chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về thị trường chứng khoán. Do hệ thống Pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về chính sách luôn có thể xảy ra, sự thay đổi có thể mang đến những thuận lợi nhưng cũng có thể tạo ra những bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty. 

3. Rủi ro đặc thù ngành kinh doanh
Rủi ro ô nhiễm môi trường

Đặc thù của ngành sản xuất hóa chất là có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao và nếu xảy ra thì hậu quả rất nghiêm trọng. Để giảm thiểu khả năng này Công ty đã tập trung đầu tư các hệ thống xử lý nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường như: lắp đặt bể lắng lọc 3 ngăn, thu hồi hơn 70% nước thải về hồ tuần hoàn, giảm lượng nước thải ra môi trường, góp phần hạ giá thành sản phẩm. Các loại khí thải trong quá trình sản xuất Bột giặt, Canxi, HCl ... đều được xử lý đạt tiêu chuẩn, trước khi thải ra môi trường. Tháng 6/2008, Công ty đã nhận được kết quả phân tích môi trường do Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Thọ thực hiện, theo đó chất lượng môi trường không khí, chất lượng môi trường nước thải đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép. 
Để Công ty luôn đảm bảo tiêu chuẩn này, hiện nay Công ty đã xây dựng các quy trình giải quyết sự cố cho từng công đoạn sản xuất, không để phát sinh các diễn biến bất ngờ. Đối với các loại hoá chất dễ cháy nổ như Clo và Hydro, Công ty luôn để mức dự trữ tồn kho thấp dưới mức quy định và mua bảo hiểm cháy nổ với các tài sản thuộc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Hệ thống xử lý nước và khí thải được Công ty tiến hành kiểm tra, đánh giá định kỳ từ đó có biện pháp bảo trì và nâng cấp để duy trì sự ổn định và chất lượng môi trường địa phương.
Giá cả đầu vào 

Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất nên biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tạo lợi nhuận của Công ty. Mấy năm gần đây, giá một số loại nguyên, nhiên vật liệu như muối, than, xăng dầu; các loại nguyên liệu cho sản xuất bột giặt và phân bón NPK đều tăng đã đẩy chi phí sản xuất sản phẩm lên cao. Tuy nhiên, các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào của Công ty đều là các đối tác truyền thống,  có năng lực, có uy tín trên thị trường nên Công ty vẫn ổn định được nguồn nguyên liệu cho sản xuất và giảm thiểu được những rủi ro đầu vào. Phần lớn các nguyên liệu của Công ty đều được cung cấp từ các nguồn trong nước, nên ít bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá ngoại tệ. Hơn nữa, Công ty  có chính sách dự trữ nguyên vật liệu hợp lý có tính đến dự phòng biến động giá, chính sách này đang phát huy hiệu quả rất tốt trong những tháng đầu năm 2008.
Thị trường đầu ra

Thị trường đầu ra của Công ty chủ yếu là khu vực Bắc bộ. Mặc dù nhu cầu của thị trường trong nước còn rất tiềm năng (sản phẩm Xút (NaOH) mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của thị trường Miền Bắc) nhưng sự cạnh tranh cũng là rất lớn đến từ sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới, thị trường Việt Nam ngày càng được mở cửa rộng rãi, sự cạnh tranh sẽ càng trở nên khốc liệt hơn. Ngoài ra, một số công ty lớn trong ngành giấy và may mặc cũng đầu tư sản xuất để tự cung cấp nhu cầu hóa chất. Tuy nhiên cũng do sản phẩm của Công ty chủ yếu là tư liệu sản xuất của các ngành sản xuất khác nên tương đối ổn định. Hiện tại Công ty đang tìm cách giảm thiểu rủi ro này thông qua việc đa dạng hóa hệ thống khách hàng, xây dựng quan hệ bạn hàng bền vững và không ngừng vươn ra các thị trường mới. 

4. Rủi ro tài chính:

Công ty thường xuyên phải huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để đảm bảo cho nhu cầu vốn lưu động và nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, do ảnh hưởng của chính sách tiền tệ quốc gia, tình hình lãi suất trong các năm gần đây cũng có nhiều biến động bất thường. Trong trường hợp lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đang từng bước giảm thiểu rủi ro này thông qua các biện pháp nhằm giảm nhu cầu vốn lưu động, tăng vòng quay tiền tệ, tối ưu tỷ lệ tồn kho, cân đối hoạt động sản xuất và tiêu thụ...
5. Rủi ro khác
Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, động đất v.v…), chiến tranh hay dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn. 
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết
	Ông Nguyễn Quốc Tuấn
	Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

	Ông Đào Quang Tuyến
	Chức vụ: Tổng Giám đốc

	Ông Nguyễn Tiến Thái
	Chức vụ: Kế toán trưởng

	Bà Lê Thị Thái Hường
	Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát


Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB 
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Hải
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ niêm yết cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM
	TTGDCKHN:
	Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	Đăng ký niêm yết:
	Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	Công ty:
	Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

	HĐQT:
	Hội đồng quản trị

	Tổ chức tư vấn:
	Công ty TNHH Chứng khoán ACB

	LNST
	Lợi nhuận sau thuế

	BCTC:
	Báo cáo tài chính

	CBCNV:
	Cán bộ công nhân viên

	HĐKD:
	Hoạt động kinh doanh

	BKS:
	Ban kiểm soát


IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 28/11/1958 Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị thay mặt Đảng và Chính phủ phát lệnh khởi công xây dựng khu Công nghiệp Việt Trì gồm 6 nhà máy: nhà máy Điện, nhà máy Đường, nhà máy Giấy, nhà máy Hóa chất, nhà máy Mì chính, nhà máy xay Việt Trì.

Nhà máy Hóa chất số I Việt Trì được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 04/11/1959. Sau gần 2 năm xây dựng, ngày 19/05/1961 Nhà máy Hóa chất Việt Trì đã mở máy sản xuất an toàn và cho ra mẻ xút đầu tiên.

Ngày 22/10/1976 nhà máy đã chính thức khánh thành toàn bộ dây chuyền công nghệ đã được cải tạo mở rộng. Giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh, nhà máy đã nhanh chóng vận hành ổn định dây chuyền sản xuất, nhiều sáng kiến đã được đề xuất và ứng dụng hiệu quả cho quá trình sản xuất, nhiều đề tài nghiên cứu đã được triển khai sản xuất cung cấp sản phẩm mới cho nền kinh tế đất nước.

Giai đoạn đổi mới nhà máy gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất. Dây chuyền máy móc thiết bị đã bắt đầu hư hỏng nặng, vật tư phụ tùng thay thế đã hết, vật tư nhập khẩu không được. Lãnh đạo, CBCNV nhà máy đã nỗ lực không ngừng, đầu tư công nghệ mới, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, từng bước đưa Nhà máy vượt qua khó khăn.

Năm 1995, Nhà máy được Nhà nước chuyển đổi tên thành Công ty Hóa chất Việt Trì.

Năm 2005, Công ty đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình của Nhà nước. Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì chính thức hoạt động từ 04/01/2006 mở ra một thời kỳ mới của Công ty. Trong cơ cấu vốn điều lệ, phần vốn Nhà nước chiếm gần 70% còn lại là của CBCNV.

Ban đầu, khi chuyển hình thức sở hữu thành Công ty Cổ phần, số vốn điều lệ tại ngày thành lập là 31.000.000.000 đồng. Tháng 5/2007 thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2007, Công ty đã thực hiện tăng vốn lần thứ nhất lên 34.410.000.000 VNĐ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2006 với tỷ lệ 11% cho cổ đông hiện hữu. Phần vốn tăng thêm được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động. 
Nhận thấy nhu cầu tiềm năng rất lớn của thị trường, Công ty chủ trương đầu tư mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Một phần vốn đầu tư được huy động bằng phát hành cổ phiếu. Theo giấy phép phát hành số 298/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 06/03/2008, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên với số cổ phần là 997.713 cổ phần nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên thành 44.387.130.000VNĐ (Chi tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long xác nhận tại báo cáo kiểm toán vốn ngày 30/07/2008). Toàn bộ lượng vốn huy động được qua đợt phát hành này Công ty sử dụng để tài trợ vốn cho dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Xút theo công nghệ Membrane, công suất 10.000 tấn/năm”.
Đến nay, sau hơn hai năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Doanh thu năm 2007 đạt hơn 166 tỷ đồng tăng 54% so với năm trước. Lợi nhuận hơn 11,9 tỷ tăng 208% so với năm trước. Về công nghệ sản xuất, một số công đoạn đã và đang được cải tạo thay đổi công nghệ, nâng cao năng suất như công đoạn Nước muối, công đoạn Cô đặc. Đặc biệt, Công ty đã đầu tư dây chuyền phun sấy sản xuất bột CaCl2 95% công nghệ tương đối hiện đại, công suất 3.000 tấn/năm, hiện đang bắt đầu đi vào hoạt động và đạt hiệu quả cao.

1.2  Giới thiệu về công ty
- Tên Công ty 
:   Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

- Tên Tiếng Anh 
: Viet Tri Chemical Joint Stock Company

- Tên viết tắt 
: VICCO

- Trụ sở chính 
: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại 
: (84 – 0210) 3911513  - 3913742        - Fax : (84 – 0210) 3911512
- Website

: http://www.viettrichem.com
- Email 

: hcvtqt@hn.vnn.vn
- Người đại diện
: Đào Quang Tuyến

Chức vụ : Tổng Giám đốc 
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- Logo Công ty     :          
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 1803 000 362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 04/01/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 11/06/2007, thay đổi lần 2 ngày 15/05/2008, thay đổi lần 3 ngày 03/07/2008.

- Vốn điều lệ:     44.387.130.000 VND 

- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: Sản xuất xút, axit HCL, clo lỏng, Javen, thuỷ tinh lỏng, phân bón tổng hợp NPK, các chất giặt rửa và các sản phẩm hoá chất có gốc clo như: BaCl2, CaCl2, ZnCl2.../

2.  Cơ cấu tổ chức của công ty
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH-11 ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Ðiều lệ Công ty sửa đổi lần thứ hai được Ðại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2007. 
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

[image: image13.jpg]



[image: image14.png]


[image: image15.jpg]AFRC
A\T'B
¢ sccunrees I I I I I




[image: image16.png]













3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền. 

Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty giữa 2 kỳ đại hội. Hiện tại Hội đồng Quản trị của Công ty gồm có 5 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và của mỗi thành viên là 5 năm. 

Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát và của mỗi thành viên là 5 năm. 

Ban Giám đốc: Ban Giám đốc gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên ban Giám đốc có nhiệm kỳ là 5 năm.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông
4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/11/2008:

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Tổng công ty Hóa chất Việt Nam
	1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	2.983.134
	67,21%


Nguồn: Sổ cổ đông của Công ty
4.2 Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty và tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo tại thời điểm 30/11/2008
Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty 

	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ 
	Tỷ lệ %

	1
	Tổng công ty hóa chất Việt Nam (người đại diện: Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Đào Quang Tuyến, Đỗ Quốc Hội)
	Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
	2.983.134
	67,21

	2
	Đào Quang Tuyến
	Phường Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	65.900
	1,48

	3
	Lương Đình Huệ
	Phường Thanh Miếu, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	20.513
	0,46

	4
	Đỗ Quốc Hội
	Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
	15.600
	0,35

	5
	Phạm Ngọc Hoàn
	Phường Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	23.435
	0,53

	
	Tổng
	
	3.108.582
	70,03


Nguồn: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được cấp phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 04/01/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp phép. Theo điều 85 khoản 5 Luật Doanh Nghiệp quy định: “Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Như vậy, tính đến thời điểm 04/01/2009, các hạn chế đối với việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập của CTCP Hóa chất Việt Trì được bãi bỏ. 

4.3 Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/11/2008
Bảng 3: Cơ cấu cổ đông phân theo tư cách pháp nhân

	STT
	Cổ đông
	Số cổ phần
	Giá trị vốn góp (đồng)
	Tỷ lệ %

	1
	Cổ đông pháp nhân
	2.983.134
	29.831.340.000
	67,21

	2
	Cổ đông thể nhân
	1.455.579
	14.555.790.000
	32,79

	Cộng
	4.438.713
	44.387.130.000
	100


 Nguồn: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
Bảng 4: Cơ cấu cổ đông trong/ngoài Công ty
	STT
	Cổ đông
	Số cổ phần
	Giá trị vốn góp (đồng)
	Tỷ lệ %

	1
	Cổ đông trong Công ty
	738.672
	7.386.720.000
	16,64

	2
	Cổ đông ngoài Công ty
	3.700.041
	37.000.410.000
	83,36

	Cộng
	4.438.713
	44.387.130.000
	100,00


Nguồn: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
Bảng 5: Cơ cấu cổ đông trong nước/nước ngoài
	STT
	Cổ đông
	Số cổ phần
	Giá trị vốn góp (đồng)
	Tỷ lệ %

	1
	Cổ đông trong nước
	4.438.713
	44.387.130.000
	100,00

	2
	Cổ đông nước ngoài
	0
	0
	0

	Cộng
	4.438.713
	44.387.130.000
	100,00


 Nguồn: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối; những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết.
5.1 Danh sách các công ty nắm cổ phần chi phối đối với Công ty
· Tên công ty: Tổng công ty Hóa chất Việt Nam
· Trụ sở chính: 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

· Điện thoại: (84 – 4) 38 240 551

Fax: (84 – 4) 38 252 995

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 110340, do Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 06/07/1996.

· Số cổ phần nắm giữ tại VICCO: 2.983.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,21% vốn điều lệ (tính đến thời điểm 30/11/2008)

5.2 Danh sách công ty tổ chức đăng ký niêm yết nắm cổ phần chi phối: 
Không có
6. Hoạt động kinh doanh 

6.1 Nhóm sản phẩm, dịch vụ kinh doanh

6.1.1 Lĩnh vực hoạt động:
Ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: sản xuất Xút, Axít HCL, clo lỏng, Javen, thủy tinh lỏng, phân bón tổng hợp NPK, các chất giặt rửa và các sản phẩm hóa chất có gốc clo như BaCL2, CaCL2, ZnCL2,...Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty chỉ được kinh doanh khi đã thực hiện đúng và đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ vào mối liên hệ trong dây chuyền sản xuất, các sản phẩm của Công ty được phân thành 03 nhóm sản phẩm dịch vụ như sau: Các sản phẩm hóa chất cơ bản và các sản phẩm có gốc Clo; Sản phẩm phân bón NPK; Sản phẩm Bột Giặt.

6.1.2 Các sản phẩm chủ yếu

· Xút lỏng NaOH 30%

· Clo lỏng Cl2 99,6%

· Axit chlohydric HCl 30%

· Javen NaClO

· Kẽm clorua  (ZnCl2)
· Thủy tinh lỏng Na2SiO3
· Bột giặt 

· Phân bón tổng hợp NPK

· Calcium Chloride (CaCl2) 92%

6.1.3 Năng lực sản xuất

· Xút lỏng NaOH 30%: 9.000 tấn/năm

· Clo lỏng Cl2 99,6%: 3.000 tấn/năm

· Axit chlohydric HCl 30%: 18.000 tấn/năm

· Javen NaClO: 5.000 tấn/năm

· Kẽm clorua  ZnCl2: 500 tấn/năm

· Thủy tinh lỏng Na2SiO3: 5.000 tấn/năm

· Bột giặt: 5.000 tấn/năm

· Phân bón tổng hợp NPK: 20.000 tấn/năm

· Calcium Chloride (CaCl2) 92%: 3000 tấn/năm
Công ty thực hiện chú trọng vào các sản phẩm hoá chất cơ bản, nhóm sản phẩm có giá trị lớn trong tổng doanh thu cũng như tổng lợi nhuận của Công ty. Nhóm sản phẩm này chiếm từ 60 % trở lên trong tổng doanh thu của Công ty. 

Sản phẩm của Công ty được phân phối chủ yếu cho các doanh nghiệp sản xuất của nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,...Các khách hàng của Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như kinh doanh nước sạch, sản xuất giấy, cơ khí,  sản xuất xà phòng, gốm sứ, dệt may và các lĩnh vực khác. Đa số các khách hàng hiện nay là các khách hàng có mối quan hệ truyền thống với Công ty và là những đơn vị đang phát triển tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh rất hiệu quả, do vậy đảm bảo được việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty ổn định. 
6.2 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm
Bảng 6: Cơ cấu doanh thu thuần của các nhóm sản phẩm qua các năm:
	Nhóm sản phẩm
	Năm 2006
	Năm 2007
	 9 tháng năm 2008

	
	Số tiền (đ)
	Tỷ trọng (%) 
	Số tiền (đ)
	Tỷ trọng (%) 
	Số tiền (đ)
	Tỷ trọng (%) 

	Hóa chất cơ bản 
	69.596.179.679
	64,48
	89.948.045.166
	54,40
	90.097.098.515
	71,06

	Bột giặt
	27.798.039.820
	25,75
	59.459.174.376
	35,96
	23.231.325.733
	18,33

	Phân bón NPK
	8.857.265.409
	8,21
	14.054.857.308
	8,50
	12.854.359.385
	10,14

	Sản phẩm khác
	1.687.962.881
	1,56
	1.880.447.867
	1,14
	599.123.913
	0,47

	Tổng số
	107.939.447.789
	100
	165.342.524.717
	100
	126.781.907.546
	100


Nguồn: Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì
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Bảng 7: Cơ cấu lợi nhuận sau thuế theo nhóm sản phẩm qua các năm:

	Nhóm sản phẩm
	Năm 2006
	Năm 2007
	 9 tháng năm 2008

	
	Số tiền (đ)
	Tỷ trọng (%) 
	Số tiền (đ)
	Tỷ trọng (%) 
	Số tiền (đ)
	Tỷ trọng (%) 

	Hóa chất cơ bản 
	5.454.239.245
	95,16
	12.009.634.268
	100,46
	10.053.507.384
	78,29

	Bột giặt
	469.485.331
	8,19
	171.868.305
	1,44
	703.862.908
	5,48

	Phân bón NPK
	-478.321.393
	-8,35
	-451.980.130
	-3,78
	719.709.438
	5,60

	Sản phẩm khác
	286.339.017
	5,00
	224.833.724
	1,88
	1.364.695.969
	10,63

	Tổng số
	5.731.742.200
	100
	11.954.356.167
	100
	12.841.775.699
	100


Nguồn: Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì
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Qua bảng số liệu về sản lượng các nhóm sản phẩm qua các năm ta có nhận xét sau: 
Tổng doanh thu các nhóm sản phẩm năm sau cao hơn năm trước rõ rệt do các nguyên nhân sau: Giá bán các sản phẩm của Công ty đều tăng bình quân khoảng 20% so với năm trước. Năm 2007 dây chuyền sản xuất bột Canxi clorua bắt đầu đi vào hoạt động. Thị trường sản xuất bột giặt có rất nhiều thuận lợi làm cho sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng đáng kể.
Sản phẩm hóa chất cơ bản và các sản phẩm có gốc clo vẫn là sản phẩm chủ đạo của Doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu và lợi nhuận qua các năm. Chỉ tiêu này tiếp tục tăng vào các kỳ sau do tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của nhóm sản phẩm này cao nhất trong nhóm các sản phẩm của Công ty. Sang năm 2008 Công ty quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất Xút bằng công nghệ Membrane nâng công suất lên gấp đôi hiện tại.
Sản phẩm bột giặt cũng là một trong những sản phẩm chủ lực của Công ty. Hiện tại Công ty đang phối hợp với đối tác liên kết là Công ty TNHH VICO Hải Phòng theo Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bột giặt số 060302-1HĐLK/VICO-VIETTRI/2006 nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và tạo ra hiệu quả cao hơn trong tiêu thụ. Hình thức hợp tác là hai bên thành lập ra một ban quản lý chung và một phòng bán hàng liên kết. CTCP Hóa chất Việt Trì chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất và hai Công ty phối hợp tổ chức bán hàng. Lợi nhuận từ hợp tác sản xuất bột giặt được phân chia theo kết quả kinh doanh thực tế, thông thường theo tỷ lệ 1:1. 
Dây chuyền sản xuất sản phẩm phân bón NPK là dây chuyền sản xuất Công ty tiếp nhận từ giai đoạn trước. Đây là dây chuyền có công suất nhỏ, hơn nữa các năm 2006, 2007 sản phẩm này bị sức ép giá rất lớn từ các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên liên tục không có lãi. Sang năm 2008, do dự đoán trước được các biến động của tình hình kinh tế vĩ mô, Công ty đã làm tốt công tác dự trữ nguyên vật liệu từ đó hạ thấp giá thành. Vì vậy, sản phẩm phân bón NPK trong chín tháng đầu năm nay đã đem lại phần lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.
6.3 Nguyên vật liệu

· Nguồn nguyên vật liệu: 

· Khu vực hoá chất cơ bản và các sản phẩm có gốc clo, nguyên liệu chính là muối và than 
	TT
	Nguyên vật liệu
	Nguồn cung cấp
	Tính ổn định

	1
	Muối công nghiệp
	Công ty TNHH Muối Khánh Vinh
	Cao

	2
	Muối công nghiệp
	Công ty TNHH Hải Đăng
	Cao

	3
	Than
	Công ty than Đông Bắc – Bộ Quốc Phòng
	Cao


· Các sản phẩm bột giặt và NPK, nguồn nguyên liệu được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp trong nước, một số nguyên liệu phải nhập khẩu vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có thế bị ảnh hưởng nếu thị trường quốc tế có biến động.

· Sự ổn định của các nguồn cung cấp này: Sự biến động của khí hậu làm các hoạt động khai thác, sản xuất, vận chuyển muối, than gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, là doanh nghiệp hoạt động có uy tín và lâu năm trên thị trường và các đối tác cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty đều là các công ty có uy tín, có năng lực kinh doanh tốt là các bạn hàng thường xuyên và quen thuộc của Công ty nên đảm bảo việc cung cấp nguồn nguyên vật liệu, đảm bảo mức giá cả phù hợp cho Công ty.
· Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận: Vì giá vốn hàng bán của Công ty chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của Công ty (xem bảng 7) nên giá cả nguyên vật liệu, chi phí mua hàng sẽ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Trong thời gian qua, với sự điều hành của đội ngũ lãnh đạo Công ty, đã đảm bảo giảm thiểu chi phí, tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng lượng nguyên nhiên vật liệu tồn kho đảm bảo ổn định sản xuất.
6.4 Chi phí sản suất

Bảng 8: Cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty 
Đơn vị: đồng

	Yếu tố chi phí
	Năm 2006
	Năm 2007
	 9 tháng năm 2008

	
	Giá trị (đồng)
	% 

Doanh thu thuần
	Giá trị
	% 

Doanh thu thuần
	Giá trị
	% 

Doanh thu thuần

	Giá vốn hàng bán
	87.799.018.522
	81,34
	135.251.903.045
	81,80
	96.811.014.107
	76,36

	Chi phí bán hàng
	6.525.955.342
	6,05
	6.910.504.787
	4,18
	5.935.367.749
	4,68

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	7.241.532.812
	6,71
	11.029.740.570
	6,67
	8.131.274.393
	6,41

	Chi phí hoạt động tài chính
	1.378.841.742
	1,28
	1.081.446.265
	0,65
	1.587.653.032
	1,25

	Tổng cộng
	102.945.348.418
	95,37
	154.273.594.667
	93,31
	112.465.309.281
	88,71


Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, BCTC của Công ty 09 tháng năm 2008 

Bảng 9: Sự biến động chi phí qua các năm
Đơn vị: đồng

	STT
	Yếu tố chi phí
	Năm 2006
	Năm 2007
	% tăng/giảm
	9 tháng năm 2008

	1
	Giá vốn hàng bán
	87.799.018.522
	135.251.903.045
	54,05
	96.811.014.107

	2
	Chi phí bán hàng
	6.525.955.342
	6.910.504.787
	5,89
	5.935.367.749

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	7.241.532.812
	11.029.740.570
	52,31
	8.131.274.393

	4
	Chi phí hoạt động tài chính
	1.378.841.742
	1.081.446.265
	-21,57
	1.587.653.032

	
	Tổng cộng 
	102.945.348.418
	154.273.594.667
	49,86
	112.465.309.281


Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, BCTC của Công ty 09 tháng năm 2008 
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Nhận xét: 

Thông qua bảng số liệu chúng ta có thể thấy cơ cấu chi phí qua các năm của Công ty nhìn chung là rất ổn định. Chi phí giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ lệ lớn là do đặc thù ngành sản xuất kinh doanh của Công ty: giá trị nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm, dây chuyền sản xuất tương đối đơn giản và giá trị gia tăng trong sản phẩm không nhiều. 

Tổng chi phí năm 2007 tăng gần 50%  so với năm 2006 là do sự gia tăng của giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp. Về giá vốn hàng bán: doanh thu tăng kéo giá vốn hàng bán tăng theo tương ứng. Về chi phí quản lý doanh nghiệp, ngoài nguyên nhân ảnh hưởng của quy mô hoạt động tăng (Doanh thu tăng) còn tăng do ảnh hưởng của một số nhân tố đột biến sau: Chi phí khấu hao tăng do đầu tư thêm tài sản cố định; thuế đất tăng thêm do sự thay đổi chính sách của Nhà nước; tiền lương của nhân viên quản lý tăng theo tỷ lệ tăng lương chung của Công ty. Tuy nhiên xét trong tổng chi phí, tỷ trọng tổng chi phí trong tổng doanh thu đã giảm đáng kể từ năm 2006 sang năm 2007 và 09 tháng đầu năm 2008.

6.5 Trình độ công nghệ

Bảng 10: Các dây chuyền công nghệ chủ yếu của Công ty tại ngày 30/09/2008 

Đơn vị: nghìn đồng

	TT
	Tên dây chuyền
	Xuất xứ
	Trình độ công nghệ
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	1
	Dây chuyền sản xuất Xút Clo
	Trung Quốc
	Trung bình
	33.094.218
	14.557.893

	2
	Dây chuyền sản xuất Canxi
	Trung Quốc
	Tiên tiến
	6.827.522
	5.493.587

	3
	Dây chuyền sản xuất Bột giặt
	Việt Nam
	Trung bình
	6.177.687
	2.112.708

	4
	Dây chuyền sản xuất phân bón NPK
	Việt Nam
	Thấp
	1.562.341
	664.795

	5
	Dây chuyền sản xuất Silicat
	Việt Nam
	Trung bình
	745.137
	128.166

	6
	Tổng cộng
	
	
	48.406.905
	22.957.149


Nguồn: Công ty CP Hoá chất Việt Trì

Các dây chuyền công nghệ của Công ty đều có xuất xứ từ Trung Quốc và nội địa. Tuy nhiên các dây chuyền sản xuất hiện tại vẫn đảm bảo sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong các dây chuyền sản xuất hiện có của Công ty thì dây chuyền sản xuất hóa chất cơ bản là dây chuyền chính giữ vai trò chủ đạo. Với dây chuyền sản xuất này thì hiện tại Công ty mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu thị trường. Vì vậy Công ty đang tiến hành đầu tư nâng công suất lên gấp đôi với dự án “đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất xút theo công nghệ Membrane”.

Dây chuyền sản xuất Canxi Clorua mới được đầu tư đưa vào sử dụng từ Quý III năm 2007. Dây chuyền này đi vào hoạt động đã góp phần cân bằng Clo trong sản xuất của dây chuyền chính tạo ra hiệu quả cao cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Quy trình sản xuất sản phẩm 
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6.6 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
Công ty đang triển khai thêm một dây chuyền sản xuất Xút – Clo theo công nghệ Membrane với công suất 10.000 tấn/năm, dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tư vào quý III năm 2009. Tổng mức đầu tư của dự án là 112.959.000.000 đồng. Bên cạnh đó, để cân bằng clo cho các dây chuyền sản xuất Xút – Clo, Công ty đã đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất sản phẩm CaCl2 với công suất 3.000 tấn/năm.
Hiện nay, Công ty đang tiến hành nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới sau đây:

· Sản phẩm Kẽm Clorua (ZnCl2) công suất 1.800 tấn/năm
· Sản phẩm Poly Aluminum Cloride (PAC) công suất 5.000 tấn/năm
Đây là các sản phẩm cũng góp phần cân bằng clo của dây chuyền Xút – Clo, tạo sự ổn định cho sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các dự án này sẽ được bắt đầu triển khai vào năm 2009, 2010.

Một số thông tin về dự án sản xuất Xút – Clo theo công nghệ Membrane

· Công suất dây chuyền sản xuất

· Hiện nay, Công ty đang có một dây chuyền sản xuất Xút theo công nghệ điện phân màng ngăn (Diaphram), dự án sẽ đầu tư thêm dây chuyền mới sản xuất Xút theo công nghệ điện phân Membrane nên có thể tận dụng một số hạng mục của dây chuyền hiện có như kho muối, nước muối sơ cấp,... trên cơ sở đảm bảo về công nghệ, thuận tiện trong quản lý vận hành, sữa chữa, bảo dưỡng và thay thế;

· Căn cứ theo nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất các sản phẩm gốc Clo trong thời gian tới, dự án chọn quy mô đầu tư là 10.000 tấn NaOH 100%/năm, tương ứng với lượng khí Clo phát sinh là 8.600 tấn/năm

· Phương thức đầu tư

Phương thức đầu tư của dự án là vừa sản xuất, vừa xây dựng, hạn chế tối đa thời gian dừng máy.

· Vị trí công trình

Toàn bộ các hạng mục đầu tư mới đều nằm trong khuôn viên của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. Do đó, các thủ tục về xin phép, san lấp, giải phóng mặt bằng... không phải tiến hành, góp phần thuận lợi cho tiến độ thực hiện dự án.

· Nguồn vốn và hình thức huy động vốn

Vốn của dự án sẽ được huy động từ nguồn vốn tự có của Công ty; vốn phát hành cổ phiếu và vốn vay ngân hàng bằng tiền mặt. Cụ thể:

· Nguồn vốn đầu tư cố định: Nguồn vốn cố định đầu tư cho dự án được lấy từ các nguồn tự có và vay thương mại dài hạn

· Nguồn tự có của Công ty lấy từ quỹ khấu hao và quỹ đầu tư phát triển: 17.000.000.000 đồng;

· Vốn huy động từ nguồn phát hành cổ phiếu thực hiện năm 2008: 10.905.986.500 đồng.
· Nguồn vốn vay đầu tư dự án là 74.000.000.000 đồng, được huy động từ nguồn vốn vay ngân hàng thương mại dài hạn bằng tiền đồng Việt Nam theo hợp đồng tín dụng số 08110018 ký ngày 18/02/2008 với ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Việt Trì, thời gian trả nợ là 8 năm (không bao gồm thời gian xây dựng), thời gian giải ngân tuỳ theo tiến độ xây dựng dự án.
· Nguồn vốn đầu tư lưu động: Vốn lưu động dự kiến vay ngân hàng thương mại ngắn hạn.

6.7  Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ
6.7.1 Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng
Công ty thực hiện việc quản lý chất lượng theo quy trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Cụ thể việc quản lý sản  phẩm tại Công ty như sau:

· Sản phẩm sau khi đạt chất lượng đều có kho chứa riêng biệt tách rời với bán sản phẩm để phục vụ cho việc quản lý chất lượng trong khi giao hàng.

· Tất cả các thiết bị, dụng cụ đo lường làm phương tiện bán hàng đều được kiểm định bởi các cơ quan chức năng theo quy định của Nhà nước.

· Các thiết bị phục vụ trong quá trình sản xuất được định kỳ hiệu chuẩn nội bộ.
· 100% sản phẩm của Công ty được  công bố tiêu chuẩn chất lượng, hàng hóa và đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước theo qui định hiện hành.
· Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm phục vụ cho sản xuất đều có hồ sơ lưu trữ, mẫu bán hàng được lưu theo quy định của từng sản phẩm.

· Hàng năm Công ty soát xét tất cả các quá trình kiểm tra và thử nghiệm, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người làm việc, khuyến khích sáng kiến cải tiến, tiết kiệm, hợp lý hóa trong công việc.

6.7.2 Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty
Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm có trách nhiệm quản lý và giám sát việc đảm bảo chất lượng các nguyên vật liệu nhập kho và sản phẩm xuất kho nhằm đạt mục tiêu tất cả các sản phẩm xuất kho đều đạt chất lượng đã công bố và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Hơn nữa bộ phận này còn có trách nhiệm xây dựng các chương trình đào tạo về quản lý chất lượng cho CBCNV, triển khai qui trình quản lý chất lượng đối với các bộ phận của công ty.
Công ty có một tổ Hóa nghiệm chuyên kiểm tra chất lượng bán thành phẩm trong quá trình sản xuất.
6.8 Hoạt động Marketing
6.8.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường: 
Là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản ở Việt Nam, sản phẩm của Công ty phục vụ cho rất nhiều ngành kinh tế quốc dân khác của đất nước. Thị trường đầu ra của Công ty hiện nay đang tập trung đáp ứng nhu cầu của các ngành như: ngành Giấy, ngành Dệt, ngành Cơ khí, Dầu khí và ngành chế biến thực phẩm. Công ty đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó và bền vững với các khách hàng vì  vậy kế hoạch sản xuất và cung cấp của Công ty rất ổn định. Kết hợp với việc liên tục cập nhật thông tin về tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tình hình phát triển các ngành liên quan, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì quyết định đầu tư thêm dây chuyền sản xuất Xút – Clo theo công nghệ Membrane, công suất 10.000 tấn/năm; cùng các dây chuyền phụ trợ để cân bằng Clo trong sản xuất. Thực tế khảo sát và nghiên cứu  cho thấy tiềm năng của thị trường còn rất lớn, đây là cơ hội cho việc đầu tư phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.
6.8.2 Hoạt động quảng cáo tiếp thị, chính sách xúc tiến bán hàng: 
Công ty đã xây dựng một chiến lược tiếp thị thích hợp để chiếm lĩnh thị trường mở rộng địa bàn và quy mô hoạt động, đồng thời vẫn giữ vững thị phần hiện tại đặc biệt là các khách hàng truyền thống trong ngành giấy và ngành dệt may.  
Chính sách thị trường của Công ty là: áp dụng linh hoạt các nguyên lý marketing hiện đại, đáp ứng tốt nhất  nhu cầu của khách hàng, thường xuyên liên hệ với khách hàng nhằm thu thập các thông tin phản hồi để kịp thời hiệu chỉnh chính sách phù hợp với sự phát triển của thị trường. 
Hoạt động phân phối sản phẩm được thực hiện thông qua 3 kênh chính như sau: 
· Công ty CP Hoá chất Việt Trì – Người sử dụng
· Công ty CP Hoá chất Việt Trì – Các Công ty thương mại – Người sử dụng

· Công ty CP Hoá chất Việt Trì – Các đại lý khu vực – Người sử dụng

6.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
· Logo:

· Ý nghĩa: 
· Cách điệu hoá mắt bão và hình thiên hà

· Thể hiện ý chí vươn lên, tính năng động trong kinh doanh và sự phát triển nhanh chóng.

6.10 Các hợp đồng lớn đang, đã thực hiện hoặc đã được ký kết
Các bạn hàng của Công ty đều là các khách hàng dài hạn, tuy nhiên Công ty thường ký kết hợp đồng trong thời hạn 1 năm, hết thời hạn 1 năm hai bên sẽ thực hiện ký kết lại để đảm bảo uy tín giữa các bên và đảm bảo giá cả sát với biến động của thị trường. Hiện tại, Công ty đang thực hiện các hợp đồng tiêu thụ  sản phẩm đã ký kết với các khách hàng, có thời hiệu từ 01/01/2008 đến 31/12/2008. 
Bảng 11: Chi tiết các sản phẩm và khách hàng tiêu thụ của Công ty trong năm 2008
	STT
	Sản phẩm
	Khách hàng
	Sản lượng (tấn/năm)
	Giá trị 

(triệu VNĐ)

	1
	Clo
	Công ty giấy Việt Trì
	700
	5.000

	
	
	Công ty TNHH Thành Phát
	300
	2.160

	
	
	Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng
	120
	860

	
	
	Công ty Cổ phần Tiến Hoàng
	60
	430

	
	
	Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội
	150
	1.080

	
	
	Công ty TNHH giấy Tiến Dũng
	240
	1.720

	
	
	Khác
	230
	1.700

	
	
	Tổng sản lượng
	1.800
	13.000

	2
	NaOH
	Công ty Giấy Việt Trì
	1.000
	7.000

	
	
	Công ty CP HAPACO Yên Sơn 
	1.500
	10.500

	
	
	Công ty CP Nông Lâm Sản Yên Bái
	500
	3.500

	
	
	Công ty CP Yên Mỹ TCEVINACO
	500
	3.500

	
	
	Công ty TNHH VICO
	450
	3.150

	
	
	Công ty CP Giấy Tuyên Quang
	450
	3.150

	
	
	TCT Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội
	350
	2.450

	
	
	HTX sản xuất giấy Phù Ninh
	750
	5.250

	
	
	Khách hàng khác
	1.700
	11.900

	
	
	Tổng sản lượng
	7.200
	50.400

	3
	HCl
	Công ty Sinh Việt
	600
	1.200

	
	
	XN Hoá chất Trường Thọ
	950
	1.900

	
	
	Công ty TNHH MiWon Việt Nam
	1.000
	2.000

	
	
	Công ty HC Ngọc Việt - Hà Nội
	1.400
	2.800

	
	
	Công ty Việt Thanh - Vĩnh Phúc
	1.400
	2.800

	
	
	Sumitomo Bakelite Việt Nam
	1.000
	2.000

	
	
	Công ty CP Hóa chất Hà Nội
	600
	1.200

	
	
	Công ty CP Sinh hóa Nam Đinh
	250
	5.000

	
	
	Khách hàng khác
	8.800
	17.600

	
	
	Tổng sản lượng
	16.000
	32.000

	4
	Thuỷ tinh lỏng 
	Liên kết sản xuất bột giặt VICCO - Vico
	1.200
	2.500

	
	
	Công ty TNHH ITV Apatit Việt Nam
	200
	500

	
	
	Công ty CP Việt Trì Viglacera
	100
	250

	
	
	Công ty TNHH ToTo Việt Nam
	200
	500

	
	
	Công ty CP CMC
	150
	375

	
	
	Khách hàng khác
	150
	375

	
	
	Tổng sản lượng
	2.000
	5.000

	5
	Javen
	Ngô Thị Nụ - Hải Phòng
	950
	2.200

	
	
	Công ty CP Thương mại Minh Khai
	500
	1.150

	
	
	Công ty TNHH Thương mại Nhất Hưng
	650
	1.500

	
	
	Công ty TNHH An Hòa
	500
	1.150

	
	
	Công ty CP Bitexco - Nam Long
	600
	1.400

	
	
	Công ty TNHH Giặt may Long Hoa
	600
	1.400

	
	
	Tập đoàn Dệt may 19-5 Hà Nội
	600
	1.500

	
	
	Công ty Giấy Việt Pháp
	600
	1.500

	
	
	Khách hàng khác
	1.500
	3.450

	
	
	Tổng sản lượng
	6.500
	15.250

	6
	NPK
	Thị trường Yên Bái
	1.700
	7.650

	
	
	Thị trường Phú Thọ
	1.500
	6.750

	
	
	Thị trường Hà Tây
	1.000
	4.500

	
	
	Thị trường Hải Dương
	1.000
	4.500

	
	
	Thị trường Thái Nguyên
	800
	3.600

	
	
	Tổng sản lượng
	6.000
	27.000

	 7
	CaCl2
	Công ty CP Ximăng Thái Bình
	300
	900

	
	
	Công ty CP DMC
	1.500
	4.500

	
	
	Khách hàng khác
	200
	600

	
	
	Tổng sản lượng
	2.000
	6.000

	8
	Bột giặt
	Công ty TNHH VICO
	3.000
	30.000

	
	
	Tổng sản lượng
	3.000
	30.000

	
	Tổng
	
	
	178.650


Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
Các hợp đồng nguyên liệu đầu vào lớn của Công ty chủ yếu là hợp đồng của nguyên liệu muối và than và thường được Công ty ký kết với hiệu lực từng năm. 

Bảng 12: Thông tin về hợp đồng đầu vào của Công ty từ 01/01/2008 đến 31/12/2008:

	STT
	Nguyên liệu đầu vào
	Nhà cung cấp
	Lượng (tấn/năm)
	Giá trị 
(triệu VNĐ)

	1
	Muối
	Công ty TNHH Muối Khánh Vinh
	11.000
	21.000

	
	
	Công ty TNHH Hải Đăng
	10.000
	19.000

	
	
	Cộng
	21.000
	40.000

	2
	Than
	Chi nhánh Công ty Đông Bắc - BQP
	12.000
	18.000

	
	
	Cộng
	12.000
	18.000


Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất
7.1 Chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh 

Bảng 13: Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: Đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	% tăng giảm
	9 tháng năm 2008

	Tổng giá trị tài sản
	55.211.322.592
	71.602.967.349
	29,69
	138.466.356.333

	Doanh thu thuần
	107.939.447.789
	165.342.524.717
	53,18
	126.781.907.546

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	5.094.992.601
	11.103.904.770
	117,94
	14.344.025.145

	Lợi nhuận khác
	636.749.599
	850.451.397
	33,56
	588.272.179

	Lợi nhuận trước thuế
	5.731.742.200
	11.954.356.167
	108,56
	14.932.297.324

	Lợi nhuận sau thuế
	5.731.742.200
	11.954.356.167
	108,56
	12.841.775.699


Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, BCTC của Công ty 09 tháng năm 2008 
7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo
7.2.1 Thuận lợi

Từ khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, bộ máy tổ chức của Công ty đã được tinh giảm. Hoạt động quản lý có tính năng động hơn đáp ứng tốt các yêu cầu về quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Điều này tạo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả cao hơn.

Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì chính thức đi vào hoạt động với hình thức là công ty cổ phần từ ngày 04 tháng 1 năm 2006, do vậy Công ty được miễn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2006, 2007 và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm tiếp theo 2008, 2009, 2010.

Công ty là một trong những doanh nghiệp sản xuất hóa chất cơ bản hàng đầu Việt Nam, với đội ngũ kỹ sư có trình độ, kinh nghiệm và lực lượng công nhân lành nghề đã tạo cho Công ty có được lợi thế nhất định trên thị trường.

Dây chuyền công nghệ sản xuất liên tục được Công ty đầu tư cải tiến, đảm bảo hoạt động ổn định, vừa tối đa hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp vừa đảm bảo môi trường sinh thái. Dây chuyền sản xuất Xút – Clo mà Công ty đang đầu tư có công nghệ vào hàng tiên tiến nhất thế giới hiện nay.
Từ quý 3 năm 2007, triển khai dây truyền CaCl2, sản xuất ổn định đã cân bằng được sản xuất Xút – Clo ở mức cao, đã nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhu cầu của thị trường về sản phẩm Xút rất lớn và ổn định. Sản lượng sản phẩm Xút hiện nay của Công ty mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu thị trường Miền Bắc. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, thì nhu cầu về Clo và các sản phẩm có gốc Clo cũng ngày càng tăng hơn. Một số ngành có tăng trưởng tốt như giấy, dệt may, công nghiệp thực phẩm, cơ khí… kéo theo nhu cầu về sản phẩm Xút - Clo liên tục tăng, đây là cơ hội để tiếp tục đầu tư phát triển trong tương lai.
7.2.2 Khó khăn

Trong những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu kinh tế đều có mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn có những khó khăn cần phải có những biện pháp khắc phục như sau:

· Thứ nhất, trong năm giá một số loại nguyên, nhiên vật liệu như muối, xăng dầu, các loại nguyên liệu cho sản xuất bột giặt và phân bón NPK liên tục tăng đã đẩy chi phí sản xuất sản phẩm lên cao. Đặc biệt sản phẩm NPK còn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên liên tục phải điều chỉnh chính sách giá. Hơn nữa, dây chuyển sản xuất NPK có quy mô nhỏ nên hiệu quả thấp.
· Thứ hai, do đặc thù của dây chuyền sản xuất hóa chất cơ bản là điện phân muối ăn tạo ra đồng thời Xút, Clo và các sản  phẩm có gốc Clo; trong khi nhu cầu của thị trường về các sản phẩm này không tương ứng (nhu cầu xút cao, nhu cầu về clo và axít HCl không cao tương ứng) nên việc cân bằng clo trong sản xuất là yếu tố sống còn. Công ty cần phải tập trung vốn để đầu tư phát triển thêm các sản phẩm mới có gốc clo. Điều này dễ dẫn đến việc đầu tư dàn trải không tập trung được nguồn lực cho đầu tư chiều sâu. 

· Thứ ba, sản phẩm Xút của Công ty luôn phải cạnh tranh với Xút đặc nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia có ngành sản xuất Xút đứng hàng đầu thế giới, các dây chuyền sản xuất của họ có công suất rất lớn, vì vậy giá thành sản xuất sản phẩm của họ tương đối thấp, đây cũng là một thách thức, đòi hỏi Công ty phải có các giải pháp đồng bộ để hạ giá thành sản phẩm. Sản phẩm CaCl2 cũng gặp tình trạng tương tự. Tuy sản phẩm này góp phần quan trọng trong cân bằng Cl2 nhưng giá bán còn thấp do phải cạnh tranh với hàng Trung Quốc nhập khẩu.
· Thứ tư, ngành sản xuất hoá chất nói chung rất nhạy cảm với vấn đề môi trường, vì vậy việc đầu tư xử lý môi trường chiếm một phần vốn không nhỏ trong tổng số vốn kinh doanh của Công ty.
7.2.3 Giải pháp
Khắc phục tình trạng khó khăn trên, trong năm công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đảm bảo vừa giảm chi phí trong sản xuất, tăng thị trường tiêu thụ và tăng cường công tác quản lý: 

· Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, thực hành tiết kiệm trong tất cả các công đoạn sản xuất; 

· Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật; cân đối trong sản xuất kinh doanh; tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nhằm tạo ra lợi nhuận cao hơn. 

· Khai thác triệt để hiệu quả của các dây chuyền thiết bị mới đầu tư, tìm kiếm và mở rộng thêm thị trường tiêu thụ các sản phẩm.

· Nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm có gốc Clo để cân bằng sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
8. Vị thế của Công ty so với doanh nghiệp khác trong cùng ngành
8.1 Vị thế của Công ty so với doanh nghiệp khác trong cùng ngành

Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì là một trong những doanh nghiệp sản xuất Hoá chất cơ bản hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm hoá chất của Công ty là tư liệu sản xuất của các ngành sản xuất khác trong nền kinh tế quốc dân, như; ngành Giấy, ngành Dệt, ngành sản xuất nước sạch, ngành Cơ khí và ngành chế biến thực phẩm ...
Sản phẩm Xút lỏng của Công ty mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của thị trường Miền Bắc. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, thì tiềm năng nhu cầu của sản phẩm này là rất lớn. Đối thủ cạnh tranh chính của Công ty là các doanh nghiệp nhập khẩu từ Trung Quốc, từ một số nước Đông Nam Á khác và một số công ty hóa chất miền Nam.
Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì có bề dày hoạt động đáng kể và luôn được các đối tác trong và ngoài nước quan tâm, tin tưởng khi có nhu cầu hợp tác. Sản lượng sản phẩm hóa chất cơ bản của Công ty luôn đứng đầu toàn miền Bắc. 
8.2 Triển vọng phát triển của ngành
8.2.1 Tăng trưởng của các ngành liên quan đến hoá chất cơ bản

Hiện tại các sản phẩm chính của Công ty bao gồm: NaOH, HCl, Javen, Cl2, Na2SiO3, NPK, CaCl2.. phục vụ cho những ngành sau đây:

· Ngành giấy;

· Ngành dệt may;

· Ngành chế biến lương thực thực phẩm;

· Ngành bia rượu, nước giải khát;

· Ngành xi mạ, pin;

· Ngành Điện – điện tử, chế biến thủy sản;

· Ngành xử lý nước thải và nước sinh hoạt;

· Ngành dược phẩm;

· Ngành cơ khí, hóa chất;

· Ngành dầu khí;

· Một số ngành khác....

Tăng trưởng ngành giấy:

Bảng 14: Thống kê Sản xuất – Nhập khẩu – Xuất khẩu ngành giấy năm 2006, 2007 

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2006
	2007
	%tăng/giảm

	Sản xuất
	1.000 tấn
	959
	1120
	16,8

	Nhập khẩu
	1.000 tấn
	767
	951
	24

	Xuất khẩu
	1.000 tấn
	171
	191
	12

	Tiêu dùng
	1.000 tấn
	1.555
	1879
	20,9

	Dân số
	triệu người
	84,2
	85,4
	1,4

	Bình quân
	kg/người
	18,5
	20
	19,2


Nguồn: Hiệp hội Giấy Việt Nam

Theo số liệu thống kê cho thấy nhu cầu sử dụng giấy ngày càng tăng cao, sản lượng giấy nhập khẩu luôn lớn hơn sản lượng giấy xuất khẩu, giấy sản xuất trong nước năm sau cao hơn năm trước. Chứng tỏ doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước hoàn toàn có cơ sở để tăng quy mô sản xuất trong các năm tiếp theo. Điều này tạo điều kiện thúc đấy phát triển ngành hoá chất chuyên cung cấp nguyên liệu cho ngành giấy.

Bảng 15: Dự báo ngành Giấy đến năm 2020:

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2010
	2015
	2020

	Sản xuất 
	1.000 tấn
	1.019.000
	1.765.500
	3.637.830

	Nhập khẩu
	1.000 tấn
	1.302.000
	1.906.000
	2.477.800

	Xuất khẩu
	1.000 tấn
	155
	205
	308.9

	Tiêu dùng
	1.000 tấn
	2.166.000
	3.466.500
	5.808.730

	Dân số
	triệu người
	93
	103
	115

	Bình quân đầu người
	kg/người
	23
	34
	50


Nguồn: Hiệp hội Giấy Việt Nam

Bộ Công nghiệp đã phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Theo đó, tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 2006 - 2020 là 95.569 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư nhà máy là 87.664 tỷ đồng, vốn đầu tư trồng rừng là 7.905 tỷ đồng để xây dựng ngành công nghiệp giấy Việt Nam với công nghệ hiện đại, hình thành các khu vực sản xuất giấy, bột giấy tập trung với công suất đủ lớn, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Tăng trưởng ngành dệt may:

Bảng 16: SỐ LIỆU THỐNG KÊ NGÀNH DỆT MAY ĐẾN NĂM 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Dự kiến năm 2010

	1
	Các loại sản phẩm
	
	

	
	Bông xơ
	Tấn
	80.000

	
	Xơ sợi tổng hợp
	Tấn
	120.000

	
	Sợi các loại
	Tấn
	300.000

	
	Vải lụa thành phẩm
	Triệu sản phẩm
	1.400

	
	Dệt kim
	Triệu sản phẩm
	500

	
	May mặc
	Triệu sản phẩm
	1.500

	2
	Kim ngạch xuất khẩu
	
	

	
	May mặc xuất khẩu
	Triệu USD
	8.000 – 9.000

	3
	Tỷ lệ nội địa hoá
	
	

	
	Tỷ lệ giá trị sử dụng nguyên phụ liệu nội địa trên sản phẩm dệt may xuất khẩu
	%
	Trên 75 %

	4
	Vốn đầu tư phát triển
	
	

	
	+ Vốn đầu tư phát triển ngành dệt may giai đoạn 2006 - 2010
	Tỷ đồng
	30.000

	
	Trong đó : Tổng công ty dệt may
	Tỷ đồng
	9.500

	
	+ Tổng vốn đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trồng bông
	Tỷ đồng
	1.500

	5
	Sử dụng lao động
	
	

	
	Thu hút lao động
	Triệu lao động
	4,5


Nguồn : Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam
Mục tiêu phát triển của ngành Công nghiệp Dệt - May đến năm 2010 là hướng ra xuất khẩu nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ, đảm bảo cân đối trả nợ và tái sản xuất mở rộng các cơ sở sản xuất của ngành, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước về số lượng, chất lượng, chủng loại và giá cả; từng bước đưa ngành Công nghiệp Dệt - May Việt Nam trở thành ngành xuất khẩu mũi nhọn, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngành dệt may tăng trưởng đồng nghĩa với nhu cầu về các sản phẩm bảo quản, nhuộm màu, tẩy rửa,.. sản phẩm ngành dệt may tăng cao. Điều này kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất như các sản phẩm hóa chất cơ bản clo, xút,.., đa dạng hóa sản phẩm hóa chất giúp đáp ứng được các nhu cầu cho sản phẩm dệt may nói riêng và các sản phẩm nói chung trên thị trường.

Tăng trưởng ngành bia, rượu, nước giải khát:
Bảng 17: Sản lượng sản xuất ngành Bia - Rượu - Nước giải khát đến năm 2010

Đơn vị: triệu lít

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2010

	I. Sản xuất bia
	1.200
	1.500

	1. Tổng công suất của hai TCT thuộc Bộ CN:
	550
	780

	- TCT CP Bia  - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
	350
	430

	- TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
	100
	200

	- Các nhà máy khác
	100
	150

	2. Liên doanh và 100% vốn nước ngoài
	350
	400

	3. Địa phương và các TP. kinh tế
	300
	320

	- Địa phương
	200
	270

	- Các thành phần kinh tế khác
	100
	50

	II. Sản xuất rượu
	250
	300

	1. Rượu sản xuất công nghiệp
	120
	220

	2. Rượu dân tự nấu
	130
	80

	III. Sản xuất nước giải khát
	800
	1.100

	1. Nước giải khát có gaz
	350
	380

	2. Nước khoáng và nước tinh lọc
	326
	440

	3. Nước quả
	124
	280


Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 nhằm mục tiêu xây dựng ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam thành một ngành kinh tế mạnh, sử dụng tối đa nguyên liệu trong nước để phát triển sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hoá về chủng loại, cải tiến bao bì, mẫu mã; phấn đấu hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu trong nước và có sản phẩm xuất khẩu, tăng nguồn thu ngân sách, hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới. Với mức tăng trưởng được dự báo như vậy, nhu cầu đầu vào đối với các sản phẩm hóa chất của Công ty phục vụ ngành Bia - Rượu - Nước giải khát sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
Bảng 18: Mức tăng trưởng GDP và các khu vực kinh tế khác
Đơn vị: %

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	GDP
	8,43
	8,17
	8,48

	Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	4,04
	3,40
	3,40

	Nông nghiệp
	3,10
	2,84
	2,34

	Lâm nghiệp
	1,15
	1,14
	1,09

	Thuỷ sản
	11,22
	7,53
	10,39

	Khu vực công nghiệp và xây dựng
	10,65
	10,37
	10,60

	Công nghiệp khai thác
	0,92
	0,80
	-2,04

	Công nghiệp chế biến
	13,14
	12,38
	12,79

	Công nghiệp điện nước
	12,24
	11,56
	11,94

	Xây dựng
	10,81
	11,05
	12,01

	Khu vực dịch vụ
	8,48
	8,29
	8,68


Nguồn: Tổng cục thống kê

Các thống kê, dự báo và chiến lược phát triển của các ngành kinh tế trong nước cho thấy ngành hóa chất nói chung và Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì nói riêng có triển vọng phát triển mạnh mẽ trong những năm sắp tới. Trên cơ sở đó Công ty hướng tới mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất các mặt hàng Công ty có lợi thế nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. 
8.2.2 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới
Định hướng phát triển của Công ty là tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mục tiêu của Công ty là tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường về sản phẩm Xút và các sản phẩm có gốc Clo. Sau khi đầu tư xong dây chuyền sản xuất xút 10.000 tấn/năm vào năm 2009 Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư một dây chuyền sản xuất xút với công suất 20.000 tấn/năm tại khu vực duyên hải đồng bằng Bắc bộ. Đây cũng là định hướng chung của ngành Công nghiệp Hóa chất. 

Đối với Công ty, thì nhóm sản phẩm Bột giặt và phân bón NPK có ít lợi thế. Định hướng của Công ty là: giảm dần qui mô cho đến khi các dự án Hoá chất cơ bản đi vào hoạt động ổn định thì sẽ chấm dứt sản xuất kinh doanh nhóm sản phẩm này.
Theo Quyết định số 207/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính Phủ ngày 18/08/2005 phê duyệt chiến lược phát triển ngành Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đến năm 2010, tại Điều 1, điểm 1 về quan điểm phát triển có nêu: 

· Công nghiệp hóa chất là một trong các ngành công nghiệp trọng điểm được ưu tiên phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. 

· Phát triển công nghiệp hóa chất trên cơ sở coi trọng hiệu quả kinh tế và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Cơ cấu ngành được phát triển một cách có chọn lọc ở cả hai lĩnh vực sản xuất tư liệu sản xuất và sản xuất tư liệu tiêu dùng, gắn với nhiệm vụ củng cố an ninh, quốc phòng và an ninh lương thực quốc gia. 

· Phát triển công nghiệp hóa chất trên cơ sở huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước. Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, như khoáng sản, thực vật nhiệt đới. Có các chính sách phù hợp để thu hút đầu tư nước ngoài đối với các công trình có nhu cầu vốn lớn mà trong nước chưa đáp ứng được, đòi hỏi công nghệ cao. 

· Đầu tư phát triển công nghiệp hóa chất bằng công nghệ tiên tiến, nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành có sức cạnh tranh, bảo đảm môi trường sinh thái. 

· Phát triển công nghiệp hóa chất phải gắn với việc cơ cấu lại ngành công nghiệp, phân bố lại lực lượng sản xuất ở quy mô toàn quốc và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

9. Chính sách đối với người lao động
9.1 Tình hình lao động trong Công ty

Tổng số cán bộ công nhân viên lao động trong Công ty là 323 người, trong đó có 220 cán bộ công nhân viên là nam, 103 cán bộ là nữ. 

Bảng 19: Tình hình lao động

	STT
	Trình độ
	Số người
	Tỷ lệ trên tổng số CBCNV (%)

	1
	Công nhân kỹ thuật
	218
	67,49

	2
	Trung cấp
	45
	13,93

	3
	Cao đẳng
	13
	4,03

	4
	Đại học
	47
	14,55

	
	Tổng
	323
	100


Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

9.2 Chính sách đối với người lao động

9.2.1 Chế độ làm việc

· Thời gian làm việc của Cán bộ công nhân viên được phân chia ra theo ca, đảm bảo người lao động làm việc đúng số lượng giờ theo quy định của Luật lao động

· Các cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn vệ sinh lao động.

· Người lao động trong Công ty được hưởng các khoản trợ cấp, thưởng và được đóng bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế... đầy đủ theo quy định hiện hành của Luật Lao động.

9.2.2 Chính sách lương thưởng

· Công ty có chính sách động viên người lao động làm việc bằng các chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các nghiên cứu sản phẩm mới giúp Công ty đem lại hiệu quả trong kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời Công ty cũng đưa ra các quy định xử phạt đối với các cán bộ công nhân viên có hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty, hay đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Công ty đã và đang thực hiện các chính sách về nhân sự nhằm khuyến khích và thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao vì mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty. Đối với lực lượng cán bộ quản lý và kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, Công ty thực hiện chính sách lương, thưởng thoả đáng theo hướng khuyến khích họ làm việc có hiệu quả cao và tạo điều kiện để họ gắn bó lâu dài với Công ty.
· Hệ thống lương của Công ty được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả qua công việc thông qua quy chế tiền lương được Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng hàng năm. Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước. Nhân viên được cấp trưởng đánh giá, xem xét và đề xuất mức lương lên Tổng Giám đốc duyệt. Việc tăng lương được Tổng Giám đốc xem xét hàng tháng dựa trên hiệu quả công việc của từng CBCNV. Mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty đã đạt mức 3.202.000 đồng/tháng. Đây là mức thu nhập khá so với lương của các công nhân trong các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

9.2.3 Chính sách đào tạo

· Song song với công tác khen thưởng và xử phạt, Công ty cũng tổ chức tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cao kinh nghiệm đảm bảo khả năng tiếp thu và vận hành thiết bị sản xuất theo công nghệ mới.
· Các cán bộ Công nhân viên được đào tạo tại chỗ và được cử đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. Việc đào tạo này đảm bảo hiệu quả cho đội ngũ cán bộ công nhân viên và giảm chi phí cho Công ty.

10. Chính sách cổ tức
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chính sách phân phối cổ tức sẽ do HĐQT đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng thể thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

· Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

· Cổ đông được chia cổ tức tương ứng với phần vốn góp. 

· Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.  

· Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán hoặc tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này là phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

· Công ty sẽ không thanh toán bất kỳ khoản lãi nào liên quan đến việc chi trả cổ tức của Công ty. 

· Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng đồng tiền Việt Nam. Công ty có thể trả cổ tức trực tiếp cho các cổ đông hoặc thanh toán bằng séc hay lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng.

Bảng 20: Kế hoạch chia cổ tức
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch

	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	Cổ tức
	15 %
	20 %
	20 %


Nguồn: Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2008-2010 CTCP Hóa chất Việt Trì 
Công ty thực hiện trả cổ tức của năm 2006 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 04 năm 2007.

Cổ tức năm 2007 đã được Công ty chi trả bằng tiền mặt 20% theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/03/2008.

Cổ tức năm 2008 được Công ty dự kiến trả 15% bằng tiền mặt theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/03/2008 và đã được Công ty trả trước 10% bằng tiền mặt vào tháng 12 năm 2008 theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/12/2008.
11. Tình hình tài chính
11.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đồng tiền trong Báo cáo tài chính của Công ty trình bày là đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

a. Trích khấu hao TSCĐ: 

Tài sản cố định hữu hình

Từ năm 2003 trở về trước, Công ty áp dụng trích khấu hao theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính. Kể từ năm 2004, tài sản cố định của Công ty được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty:

· Công trình xây dựng: 


10 - 50 năm 

· Máy móc và thiết bị:


05 - 10 năm 

· Phương tiện vận tải: 


06 - 12 năm

· Thiết bị văn phòng:


06 - 12 năm

· Các tài sản, thiết bị khác:

05 - 10 năm
Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình của công ty bao gồm: Công nghệ dán lót thùng điện phân, qui trình quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và phần mềm kế toán.

Tài sản cố định vô hình được được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao là 8 năm, riêng phần mềm kế toán là 5 năm.

b. Thu nhập bình quân: 

Tổng thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2007 là 3.202.000 đồng/người/tháng. Đây là mức thu nhập khá so với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực và địa bàn. 
Dự kiến năm 2008, thu nhập bình quân của người lao động sẽ đạt trên 3.600.000 đồng/người/tháng và tăng dần trong những năm tiếp theo

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007, Báo cáo tài chính 09 tháng năm 2008 thể hiện Công ty luôn thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ; không phát sinh các khoản nợ quá hạn.

d. Các khoản phải nộp theo luật định: 
Các nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước được Công ty nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật. Các nghĩa vụ nợ khác như: phải trả người bán, phải trả công nhân viên, phải trả phải nộp khác đều được Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
Năm 2006 Công được miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp, tuy nhiên trong năm 2006 Công ty đã nộp 287.539.413 VNĐ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp của Công ty Hoá chất Việt Trì tại thời điểm bàn giao cổ phần hoá ngày 31/12/2005 chuyển sang và Công ty đã trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2005 để trả.
e. Trích lập các quỹ theo luật định: 

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và  pháp luật hiện hành. Tỷ lệ các quỹ trên được Hội đồng Quản trị lập phương án từng năm theo điều lệ Công ty và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê duyệt.

Bảng 21: Tình hình số dư các quỹ năm 2006, 2007 và 09 tháng 2008
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Các quỹ
	31/12/2006
	31/12/2007
	30/09/2008

	1
	Quỹ đầu tư phát triển
	0
	1.728.693.448
	5.506.269.997

	2
	Quỹ dự phòng tài chính
	0
	206.342.719
	636.699.541

	3
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	(717.107.648)
	516.936.601 
	239.651.345

	
	Tổng số
	-717.107.648
	2.451.972.768
	6.382.620.883


Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, BCTC của Công ty 09 tháng năm 2008 
Quỹ đầu tư phát triển vào thời điểm 30/09/2008 cao hơn đáng kể so với đầu năm là do Công ty thực hiện trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ LNST 430.356.822 VNĐ và bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn của năm trước là 3.347.219.727 VNĐ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 03 năm 2008.
Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty năm 2006 bị âm là do Công ty nhận bàn giao từ thời điểm cổ phần hoá, đến nay quỹ này đã tăng lên do trích lập bổ sung từ LNST các năm.
f. Tổng dư nợ vay

Tại thời điểm 30/09/2008, tình hình nợ vay của công ty như sau:

· Vay và nợ ngắn hạn:  18.274.548.100 VNĐ

· Vay và nợ dài hạn:     32.382.000.000 VNĐ

Vay và nợ ngắn hạn của Công ty chủ yếu để bổ sung nguồn vốn lưu động, đảm bảo linh hoạt trong quá trình sản xuất kinh doanh. 
Khoản vay và nợ dài hạn được Công ty dùng để tài trợ cho dự án xút Membrane, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý III/2009. Khoản vay và nợ dài hạn này là một phần trong tổng giá trị hợp đồng vay vốn 74.000.000.000 đồng, được Công ty ký với ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Việt Trì. Thời gian trả nợ là 8 năm không bao gồm thời gian xây dựng.
g. Tình hình công nợ hiện nay

Bảng 22: Các khoản phải thu năm 2006, năm 2007, 09 tháng 2008


Đơn vị tính: đồng

	CHỈ TIÊU
	31/12/2006
	31/12/2007
	30/09/2008

	Phải thu từ khách hàng
	8.549.133.502
	11.317.834.489
	14.190.978.425

	Trả trước cho người bán
	1.217.709.144
	492.325.542
	47.432.033.799

	Phải thu nội bộ
	0
	0
	0

	Phải thu khác
	989.096.801
	1.470.353.608
	376.571.755

	Dự phòng phải thu khó đòi
	0
	(365.063.122)
	(365.063.122)

	Tổng cộng
	10.755.939.447
	12.915.450.517
	61.634.520.857


Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, BCTC của Công ty 09 tháng năm 2008 

Chín tháng đầu năm 2008 chỉ tiêu trả trước cho người bán tăng cao hơn mức bình thường nguyên nhân là Công ty đã thực hiện ứng trước tiền cho các nhà thầu của dự án Xút Membrane theo hợp đồng. Căn cứ quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, thì các khoản tiền ứng trước cho nhà thầu được hạch toán trên tài khoản 331 (bên nợ tài khoản 331).
Các khoản phải thu khác bao gồm: Các khoản thu của CBCNV gây thiệt hại phải bồi thường, thuế thu nhập cá nhân của CBCNV, chi phí thù lao HĐQT đã chi trả nhưng chưa quyết toán, sẽ quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận... 

Đến thời điểm 31/12/2007 các khoản nợ phải thu phát sinh đã lâu nhưng chưa thu hồi được đã được Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Các khoản phải thu khó đòi đều là các khoản phát sinh từ trước năm 2005, thời hạn quá 3 năm nên được công ty trích lập 100%. Công ty sẽ thông qua đại hội đồng cổ đông năm 2009 để xử lý các khoản phải thu khó đòi này.

Các khoản phải trả năm 2006, năm 2007, 09 tháng 2008
Đơn vị tính: đồng
	CHỈ TIÊU
	31/12/2006
	31/12/2007
	30/09/2008

	Nợ ngắn hạn
	18.491.688.040
	22.729.343.309
	39.346.156.521

	Vay và Nợ ngắn hạn
	8.526.223.885
	5.697.430.000
	18.274.548.100

	Phải trả cho người bán
	7.826.060.750
	13.127.639.788
	12.689.939.748

	Người mua trả tiền trước
	58.026.013
	572.365.262
	294.109.105

	Các khoản thuế phải nộp
	117.211.520
	20.258.686
	438.129.672 

	Phải trả người lao động
	1.023.396.729
	2.519.637.133
	2.062.544.015

	Chi phí phải trả
	0
	189.791.424
	2.474.525.270

	Phải trả phải nộp khác
	940.769.143
	602.221.016
	3.112.360.611

	Nợ dài hạn
	705.000.000
	57.295.105
	32.489.295.105

	Vay và Nợ dài hạn
	705.000.000
	0
	32.382.000.000

	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	0
	57.295.105
	107.295.105

	Tổng cộng
	19.196.688.040
	22.786.638.414
	71.835.451.626


Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, BCTC của Công ty 09 tháng năm 2008 

Công ty không có nợ phải trả quá hạn từng năm.

Phải trả cho người bán từ năm 2007 trở lại đây tăng cao do tình hình kinh tế và tình hình thị trường có nhiều biến động mạnh, Công ty phải tăng dự trữ nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất.

Chỉ tiêu phải trả người lao động tăng cao kể từ  năm 2007 là do kết quả sản xuất kinh doanh 2 năm gần đây gia tăng đáng kể. Theo quy chế tiền lương, tiền lương và thưởng của người lao động của Công ty được tăng theo. Tiền thưởng được Công ty quyết toán trả vào dịp Tết. 

Chi phí phải trả trong 09 tháng năm 2008 tăng bao gồm: chi phí sửa chữa lớn, tiền phí vận chuyển chưa trả cho các Công ty vận tải được trích trước vào giá thành.
Phải trả phải nộp khác năm 2008 tăng mạnh bao gồm cổ tức năm 2007 chưa trả cho Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam là 1.811.508.000 VNĐ, tiền lãi liên doanh chưa chia cho Công ty TNHH VICO Hải phòng là 108.699.553 VNĐ, khoản bảo hành các công trình đầu tư xây dựng cơ bản chưa hết hạn và một số tạm ứng khác.
11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 23: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2006
	Năm 2007

	1
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

	 
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	Lần
	1,42
	1,65

	 
	Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	Lần
	0,71
	0,65

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

	 
	Hệ số nợ/Tổng tài sản
	Lần
	0,35
	0,32

	 
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
	Lần
	0,52
	0,47

	3
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

	 
	Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
	Vòng
	6,93
	7,56

	 
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	%
	195,50
	230,90

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

	 
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	5,31
	7,23

	 
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	%
	15,60
	24,75

	 
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	10,38
	16,70

	 
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	%
	4,72
	6,72


Nguồn: BCTC Kiểm toán năm 2007

12. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị  gồm 05 thành viên :

· Ông Nguyễn Quốc Tuấn
- Chủ tịch HĐQT

· Ông Đào Quang Tuyến 
- Ủy viên HĐQT

· Ông Lương Đình Huệ
- Uỷ viên HĐQT

· Ông Phạm Ngọc Hoàn
- Uỷ viên HĐQT

· Ông Đỗ Quốc Hội

- Uỷ viên HĐQT

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

· Ông Nguyễn Quốc Tuấn: Chủ tịch HĐQT

	- Chức vụ hiện tại:
	
	Chủ tịch HĐQT 

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
	
	Chủ tịch HĐQT – Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam

	- Giới tính:
	
	Nam

	- Ngày sinh: 
	
	10/01/1952

	- Quốc tịch:
	
	Việt Nam

	- CMND số: 
	
	130830873 cấp ngày 10/11/1997 tại CA Phú Thọ

	- Quê quán:
	
	Xã Xuân Huy – Huyện Phong Châu - Tỉnh Phú Thọ

	- Địa chỉ thường trú:
	
	Số 17 Ngõ 34 Nguyên Hồng – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn:
	
	Kỹ sư ôtô

	- Quá trình công tác:
	
	

	05/1977 – 05/1983
	
	Kỹ sư kỹ thuật Phân xưởng ôtô – Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

	06/1983 – 07/1993
	
	Quản đốc Phân xưởng ôtô – Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

	08/1993 – 11/1996
	
	Giám đốc XN Vật tư vận tải – Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

	12/1996 – 12/2001
	
	Phó giám đốc – Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

	01/2002 – 06/2004
	
	Giám đốc – Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

	07/2004 – 09/2005
	
	Phó tổng giám đốc – Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

Giám đốc – Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

Phó bí thư Đảng uỷ - Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

	10/2005 – 01/2006
	
	Phó tổng giám đốc – Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

	02/2006 - nay
	
	Chủ tịch HĐQT – Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

Chủ tịch HĐQT - CTCP Hoá chất Việt Trì

	- Số cổ phần nắm giữ: 

     + Đại diện Nhà Nước

     + Sở hữu cá nhân
	
	1.651.514  cổ phần

20.000 cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
	
	Không

	- Các khoản nợ đối với công ty:
	
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	
	Không


· Ông Đào Quang Tuyến: Uỷ viên HĐQT

	- Chức vụ hiện tại:
	
	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
	
	Không

	- Ngày sinh: 
	
	12/02/1953

	- Quốc tịch:
	
	Việt Nam

	- CMND số: 
	
	130242259 cấp ngày 05/01/2001 tại CA Phú Thọ

	- Quê quán:
	
	Phố Hàng Bún - Hà Nội

	- Địa chỉ thường trú:
	
	Phố Sông Thao -  Thọ Sơn – Tp. Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

	- Trình độ chuyên môn:
	
	Kỹ sư Hoá

	- Quá trình công tác:
	
	

	1970 – 1975:
	
	Học tập tại Liên Xô

	1975 – 1989:
	
	Làm việc tại phân xưởng sản xuất Công ty Hóa chất Việt Trì

	1989 – 1992:
	
	Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính- CT Hóa chất Việt Trì

	1992 – 1994:
	
	Trưởng phòng kỹ thuật – Công ty Hóa chất Việt Trì

	1994 – 1997:
	
	Phó Giám đốc kỹ thuật – Công ty Hóa chất Việt Trì

	1997 – nay:
	
	Giám đốc – CTCP Hóa chất Việt Trì

Uỷ viên HĐQT - CTCP Hoá chất Việt Trì

	- Số cổ phần nắm giữ:
	
	

	     + Đại diện nhà nước
	
	887.750 cổ phần

	     + Sở hữu cá nhân
	
	65.900 cổ phần 

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
	
	Vợ - Lại Thị Hợi: 34.400 cổ phiếu

	- Các khoản nợ đối với công ty:
	
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	
	Không


· Ông Lương Đình Huệ: Uỷ viên HĐQT

	- Chức vụ hiện tại:
	
	Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
	
	Không

	- Ngày sinh: 
	
	09/06/1948

	- Quốc tịch:
	
	Việt Nam

	- CMND số: 
	
	131117492 cấp ngày 08/01/1992 tại CA Vĩnh Phú 

	- Quê quán:
	
	 Tân Cương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

	- Địa chỉ thường trú:
	
	Thanh Miếu, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

	- Trình độ chuyên môn:
	
	Cử nhân Kinh tế

	- Quá trình công tác:
	
	

	1966 - 1970
	
	Học viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

	1970 - 1980
	
	Giảng viên trường quản lý Công nghiệp Hoá chất

	1980 - 1985
	
	Trưởng phòng Lao động tiền lương – Công ty Hoá chất Việt Trì

	1985 - 1995
	
	Trưởng phòng Tài vụ Kế toán – Công ty Hoá chất Việt Trì

	1995 - 1998
	
	Kế toán trưởng - Công ty Hoá chất Việt Trì

	1998 - nay
	
	Phó tổng giám đốc - Công ty CP Hoá chất Việt Trì

Uỷ viên HĐQT – CTCP Hoá chất Việt Trì

	- Số cổ phần nắm giữ:
	
	20.513 cổ phần 

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
	
	Vợ - Triệu Thị Tình: 21.400 cổ phần

Con – Lương Đình Hưng: 500 cổ phần

	- Các khoản nợ đối với công ty:
	
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	
	Không


· Ông Phạm Ngọc Hoàn: Uỷ viên HĐQT

	- Chức vụ hiện tại:
	
	Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	
	Không

	- Ngày sinh: 
	
	10/12/1960

	- Quốc tịch:
	
	Việt Nam

	- CMND số: 
	
	130243086 cấp ngày 11/03/2003 tại CA Phú Thọ

	- Quê quán:
	
	Chính Ngĩa, Kim Động, Hưng Yên

	- Địa chỉ thường trú:
	
	Phố Sông Thao, Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

	- Trình độ chuyên môn:
	
	Cử nhân Kinh tế

	- Quá trình công tác:
	
	

	1979 – 1981:
	
	Bộ đội

	1981 – 1988:
	
	Xuất ngũ về địa phương

	1988 – 1993:
	
	Nhân viên Phòng kinh doanh Công ty Hóa chất Việt Trì

	1993 – 1995:
	
	Phó phòng Cung tiêu – Công ty Hóa chất Việt Trì

	1995 – 1996:
	
	Trưởng phòng Cung tiêu – Công ty Hóa chất Việt Trì

	1996 –  nay:
	
	Phó Tổng Giám đốc – CTCP Hóa chất Việt Trì

Uỷ viên HĐQT – CTCP Hoá chất Việt Trì

	- Số cổ phần nắm giữ:
	
	23.435 cổ phần  

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
	
	Em trai - Phạm Ngọc Bách: 7.400 cổ phần

	- Các khoản nợ đối với công ty:
	
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	
	Không


· Ông Đỗ Quốc Hội: Uỷ viên HĐQT

	- Chức vụ hiện tại:
	
	Uỷ viên HĐQT 

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	
	Phó giám đốc Ban quản lý Nhà máy Đạm Ninh Bình – Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

	- Ngày sinh: 
	
	25/10/1960

	- Quốc tịch:
	
	Việt Nam

	- CMND số: 
	
	131019681 cấp ngày 03/04/2007 tại CA Phú Thọ

	- Quê quán:
	
	Phường Hạ Long, Tp. Nam Định, Tỉnh Nam Định

	- Địa chỉ thường trú:
	
	Km số 2 - Đường Trần Hưng Đạo – TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

	- Trình độ chuyên môn:
	
	Thạc sỹ

	- Quá trình công tác:
	
	

	1983 - 1990
	
	Kỹ sư phòng Kỹ thuật – Công ty Hoá chất Việt Trì

	1991 - 1993
	
	Quản đốc Phân xưởng Bột giặt – Công ty Hoá chất Việt Trì

	1994 - 2001
	
	Trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty Hoá chất Việt Trì

	2002 – 7/2007
	
	Phó Giám đốc – Công ty Hoá chất Việt Trì

	7/2007 – 12/2007
	
	Chuyên viên Ban kỹ thuật – Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

	1/2008 - nay
	
	Phó giám đốc Ban quản lý Nhà máy Đạm Ninh Bình – Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

Uỷ viên HĐQT – CTCP Hoá chất Việt Trì

	- Số cổ phần nắm giữ:
	
	

	    +  Đại diện nhà nước
	
	443.870 cổ phần

	    +  Sở hữu cá nhân
	
	15.600 cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
	
	Không

	- Các khoản nợ đối với công ty:
	
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	
	Không


Ban kiểm soát
Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên: 

· Bà Lê Thị Thái Hường – Trưởng BKS 

· Ông Nguyễn Văn Long - Ủy viên

· Ông Hoàng Đức Biêng - Ủy viên
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

· Bà Lê Thị Thái Hường: Trưởng Ban Kiểm soát

	- Chức vụ hiện tại:
	
	Trưởng Ban kiểm soát

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
	
	Chuyên viên ban Tài chính Kế toán – TCT Hóa chất Việt Nam

Trưởng BKS CTCP Sản xuất & Thương mại Phương Đông

Trưởng BKS CTCP Công nghiệp và Hóa chất Vi sinh

	- Ngày sinh: 
	
	08/10/1963

	- Quốc tịch:
	
	Việt Nam

	- CMND số: 
	
	013096817 CA Hà Nội cấp ngày 10/7/2008

	- Quê quán:
	
	Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

	- Địa chỉ thường trú:
	
	H19 ngõ 61/33, Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn:
	
	Cử nhân Kinh tế

	- Quá trình công tác:
	
	

	1985 – 2002:
	
	Kế toán viên – Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

	2002 – nay:
	
	Chuyên viên kế toán Tài chính – Tổng CT Hóa Chất Việt Nam

Trưởng Ban kiểm soát – CTCP Hoá chất Việt Trì

	- Số cổ phần nắm giữ:
	
	8.000  cổ phần        

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
	
	Không

	- Các khoản nợ đối với công ty:
	
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	
	Không


· Ông Nguyễn Văn Long

	- Chức vụ hiện tại:
	
	Uỷ viên Ban kiểm soát

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
	
	Không

	- Ngày sinh: 
	
	25/01/1962

	- Quốc tịch:
	
	Việt Nam

	- CMND số: 
	
	130857737 cấp ngày 29/12/2007 tại CA Phú Thọ

	- Quê quán:
	
	Xã Minh Nông, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

	- Địa chỉ thường trú:
	
	Phường Thanh Miếu, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

	- Trình độ chuyên môn:
	
	Kỹ sư kinh tế

	- Quá trình công tác:
	
	

	1984 – 1986:
	
	Kỹ sư thực tập – Công ty Hóa chất Việt Trì

	1986 – 1999:
	
	Phụ trách bộ phận Kế hoạch – Công ty Hóa chất Việt Trì

	1999 – 2000:
	
	Phó phòng Kế hoach vật tư – Công ty Hóa chất Việt Trì

	2000 – nay:
	
	Trưởng phòng Kinh doanh – CTCP Hóa chất Việt Trì

Chức danh Trưởng phòng Kinh doanh do Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm

Uỷ viên Ban kiểm soát – CTCP Hoá chất Việt Trì

	- Số cổ phần nắm giữ:
	
	26.900  cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
	
	Vợ - Huỳnh Ngọc Sơn: 7.300cổ phần

	- Các khoản nợ đối với công ty:
	
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	
	Không


· Ông Hoàng Đức Biêng


	- Chức vụ hiện tại:
	
	Uỷ viên Ban kiểm soát

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
	
	Không

	- Ngày sinh: 
	
	11/10/1951

	- Quốc tịch:
	
	Việt Nam

	- CMND số: 
	
	130790901 cấp ngày 13/04/1982 tại CA Phú Thọ

	- Quê quán:
	
	Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình 

	- Địa chỉ thường trú:
	
	Phường Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

	- Trình độ chuyên môn:
	
	Trung cấp Hoá

	- Quá trình công tác:
	
	

	1967 – 1969:
	
	Học viên Trường Trung cấp Hóa chất

	1969 – 1976:
	
	Tham gia quân đội

	1976 – 1978:
	
	Học trường trung cấp hóa chất

	1978 – 1979:
	
	Nhân viên Ban kiến thiết Nhà máy supe Lâm Thao

	1979 – 1993:
	
	Trưởng ca – Công ty Hóa chất Việt Trì

	1993 – 1998:
	
	Kỹ thuật viên, điều độ sản xuất – Công ty Hóa chất Việt Trì

	2000 – 2001:
	
	Trưởng ban an toàn – Bảo hộ lao động – Công ty Hóa chất Việt Trì

	2001 – 2003:
	
	Phó phòng điều độ sản xuất – Công ty Hóa chất Việt Trì

	2003 – 2004:
	
	Phó quản đốc phân xưởng Clo – Công ty Hóa chất Việt Trì

	2004 – nay
	
	Quản đốc phân xưởng Clo – CTCP Hóa chất Việt Trì

Chức danh quản đốc phân xưởng Clo do Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm

Uỷ viên Ban kiểm soát – CTCP Hoá chất Việt Trì

	- Số cổ phần nắm giữ:
	
	11.100 cổ phần 

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
	
	Vợ - Nguyễn Thị Huệ: 3.100 cổ phần

	- Các khoản nợ đối với công ty:
	
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	
	Không


Ban điều hành
Ban Giám đốc bao gồm 03 thành viên: 

· Ông Đào Quang Tuyến – Tổng Giám đốc (Đã trình bày ở trên) 
· Ông Lương Đình Huệ - Phó Tổng Giám đốc (Đã trình bày ở trên) 
· Ông Phạm Ngọc Hoàn – Phó Tổng Giám đốc (Đã trình bày ở trên) 
Kế toán trưởng
· Ông Nguyễn Tiến Thái


	- Chức vụ hiện tại:
	Kế toán Trưởng

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 
	Không

	- Ngày sinh: 
	09/02/1948

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số: 
	130746428 cấp ngày 11/06/1990 tại CA Vĩnh Phú

	- Quê quán:
	Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh, Tỉnh Vĩnh Phúc

	- Địa chỉ thường trú:
	Phố Gát - Phường Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Kinh tế

	- Quá trình công tác:
	

	1967 – 1969:
	Học viên Trường Trung cấp Kế toán Bắc Thái

	1969 – 1973:
	Tham gia quân đội

	1973 – 1995:
	Nhân viên Phòng Tài vụ - Công ty Hóa chất Việt Trì

	1995 – 1998:
	Phó phòng Tài vụ Kế toán – Công ty Hóa chất Việt Trì 

	1998 – 2004:
	Trưởng phòng Tài vụ Kế toán – Công ty Hóa chất Việt Trì 

	2004 – nay:
	Kế toán trưởng – CTCP Hóa chất Việt Trì

	- Số cổ phần nắm giữ:
	7.000 cổ phần   

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:
	Em ruột: Nguyễn Văn Dậu: 3.400 cổ phần

	- Các khoản nợ đối với công ty:
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


13. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty)
Bảng 24: Tài sản cố định theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2007
Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu


	Nhà cửa,
vật kiến trúc
	Máy móc,
thiết bị
	Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn
	Thiết bị,
dụng cụ, quản lý
	TSCĐ
vô hình
	Tổng cộng

	I. Nguyên giá
	
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	28.643.320.444
	30.980.244.287
	2.800.621.292
	186.127.648
	228.037.314
	62.838.351.385

	2. Tăng trong kỳ
	1.044838360
	9.490.865.086
	502.138.000
	-
	40.000.000
	11.077.841.446

	3. Giảm trong kỳ
	-
	222.002.779
	443.600.000
	-
	-
	665.602.779

	4. Số dư cuối kỳ
	28.688.159.204
	40.249.106.594
	2.859.159.292
	186.127.648
	228.037.314
	72.210.590.052

	II. Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	15.748.475.632
	17.701.559.330
	1.079.085.469
	96.023.490
	120.710.204
	34.745.854.125

	2. Tăng trong kỳ
	1.206.849.068
	4.136.419.533
	335.902.049
	33.117.996
	17.887.848
	5.730.176.494

	3. Giảm trong kỳ
	-
	22.473.706
	41.822.904
	-
	-
	64.296.610

	4. Số dư cuối kỳ
	16.955.324.700
	21.815.505.157
	1.373.164.614
	129.141.486
	138.598.052
	40.411.734.009

	III. Giá trị còn lại
	
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	12.894.845.212
	13.278.684.957
	1.721.535.823
	90.104.158
	107.327.110
	28.092.497.260

	2. Số cuối kỳ
	12.732.834.504
	18.433.601.437
	1.485.994.678
	56.986.162
	129.439.262
	32.838.856.043


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007
Bảng 25: Danh sách đất đai nằm trong danh mục tài sản của Công ty

	TT
	Mặt Bằng
	Mục đích
	Diện tích
	Ghi chú

	1
	Phường Thọ Sơn, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ
	Sản xuất kinh doanh
	105.852,6 m2
	Thuê đất theo hợp đồng số 108/HĐ-TĐ ngày 03/10/2000, thời hạn thuê đất là 49 năm.

	2
	Phố Đoàn Kết, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
	Sản xuất kinh doanh
	19.056,5 m2
	Đất giao hợp thức và có giấy CNQSDĐ trong thời hạn là 49 năm (có trả tiền thuê đất) theo QĐ số 1831/QĐ-UB ngày 25/07/2000.


Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2008-2010
Trên cơ sở phân tích đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như tiềm lực bên trong  Công ty, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt trì xác định kế hoạch phát triển giai đoạn 2008 – 2010:
Bảng 26: Kế hoạch phát triển giai đoạn 2008 – 2010 
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2007
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2008
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2009

	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)
	197,00
	19,15
	230,00
	16,75
	280,00
	21,74

	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)
	15
	25,48
	15,75
	5,00
	18,75
	19,05

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)
	7,61
	0,38
	6,74
	-0,87
	6,79
	0,05

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)
	24,68
	-0,07
	22,14
	-2,54
	25,34
	3,2

	Cổ tức (%)
	15
	-5
	20
	5
	20
	0


Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Trong giai đoạn 2008 - 2010, Công ty Cổ phần Hoá chất Việt trì đã xây dựng một kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường, xuất phát từ kết quả đạt được năm 2007. Các chỉ tiêu của Công ty thể hiện khả năng phát triển ổn định bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. Chính sách chi trả cổ tức trong các năm tiếp theo là 15%; 20%; 20% đây là một tỷ lệ chi trả cổ tức khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên
Căn cứ vào các hợp đồng đã ký:

Căn cứ vào các hợp đồng lớn đã ký kết được trình bày tại mục 6.10 phần này, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách chi tiết cụ thể và hoàn toàn khả thi cho cả năm 2008. Các hợp đồng với các khách hàng lớn trên là các hợp đồng ký theo từng năm, tuy nhiên đây đều là khách hàng trung thành của Công ty, nên sẽ còn tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty với giá trị ổn định hoặc tăng dần trong những năm tiếp theo. 

Kế hoạch mở rộng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh:
Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, Công ty đã có kế hoạch mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Cụ thể các mục tiêu Công ty  như sau:

Về sản xuất Xút – Clo, Công ty tập trung nâng cao công suất sản xuất Xút, phấn đấu sản xuất thường xuyên ở mức dòng điện bình quân 12,0 KA/72 thùng điện phân từ nay cho tới giữa năm 2009. Bắt đầu từ quý III năm 2009 Công ty sẽ đưa dây truyền sản xuất Xút – Clo mới chính thức đi vào hoạt động (dây truyền sản xuất bằng công nghệ Membrane). 
 Phát huy năng lực sản xuất của dây chuyền Canxi clorua góp phần cân bằng sản xuất sản phẩm gốc clo. Chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật để nâng cao công suất của dây chuyền này lên 6.000 tấn/năm theo kịp tiến độ của dây chuyền sản xuất Xút – Clo. 
Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thị trường Xút để nâng cao sản lượng tiêu thụ, bám sát diễn biến của thị trường để có chính sách giá cả phù hợp, mở rộng thị trường tiêu thụ Axit có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và cơ khí tại miền Bắc.
Công ty đang tiếp tục nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp công nghệ hiệu quả trong sản xuất sản phẩm PAC, Kẽm Clorua để lập dự án xây dựng dây chuyền sản xuất các sản phẩm này. Tiến độ thực hiện của 2 dự án này cần căn cứ vào thực tế khả năng tiêu thụ của sản phẩm Axit HCl. 
Song song với công tác phát triển thị trường, Công ty cũng không ngừng tăng cường công tác quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng, bảo đảm tính chủ động, tích cực trong công việc bán hàng tăng sản lượng và doanh thu tiêu thụ, đồng thời quản lý công nợ bán hàng, xác định thời hạn thanh toán hợp lý, tăng nhanh vòng quay của vốn, an toàn vốn trong sản xuất kinh doanh. 
Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn lao động, đảm bảo sản xuất an toàn trong khi sản xuất ở dòng điện cao.

Về sản xuất bột giặt, Công ty định hướng bám sát nhu cầu thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ là cần thiết, chuẩn bị thị trường tốt để bán hàng. Phát huy năng lực sản xuất, phối hợp có hiệu quả với Công ty VICO trong việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ bột giặt liên kết, cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi công nghệ nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm với mục đích cải thiện hiệu quả kinh doanh của sản phẩm này. 

Bảng 27: Giá trị sản lượng dự kiến giai đoạn 2008 – 2010

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện 2007
	Kế hoạch

	
	
	
	
	2008
	2009
	2010

	I
	Giá trị sản xuất
	Tỷ đồng
	93,02
	96,84
	125,00
	155,00

	II
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	165,34
	197,00
	230,00
	280,00

	III
	Sản lượng
	
	
	
	
	

	1
	NaOH - Tổng số
	Tấn
	8.617
	9.000
	13.500
	18.000

	
	Thương phẩm
	Tấn
	7.893
	8.500
	13.000
	17.000

	2
	HCl - Tổng số
	Tấn
	17.683
	17.500
	26.500
	35.877

	
	Thương phẩm
	Tấn
	13.359
	15.300
	20.430
	22.812

	3
	Clo lỏng
	Tấn
	1.750
	2.200
	2.500
	3.000

	4
	Javen
	Tấn
	6.213
	5.800
	7.000
	8.000

	
	Thương phẩm
	Tấn
	6.129
	5.700
	6.500
	7.500

	5
	Javen chai
	Chai
	122.492
	150.000
	200.000
	250.000

	6
	Thủy tinh lỏng
	Tấn
	3.385
	3.200
	3.500
	4.000

	7
	CaCl2 92%
	Tấn
	1.623
	3.000
	3.000
	6.000

	8
	ZnCl2
	Tấn
	0
	0
	0
	500

	9
	Phân bón NPK
	Tấn
	6.907
	6.000
	5.000
	0

	10
	Bột giặt
	Tấn
	6.915
	3.500
	3.000
	3.000

	IV
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ đồng
	11,954
	15,000
	15,750
	18,750

	V
	Cổ tức
	%
	20
	15
	20
	20


Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
Nhằm xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh cho năm 2008 nói riêng và giai đoạn 2008-2010 nói chung, Công ty đã tiến hành phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân Công ty cũng như các cơ hội và thách thức đến từ môi trường kinh doanh bên ngoài

a. Cơ hội

· Nền kinh tế Việt nam đang trên đà tăng trưởng cao và ổn định. Từ đó, nhu cầu của các ngành công nghiệp sử dụng lượng hóa chất lớn như giấy, dệt may, công nghiệp thực phẩm và cơ khí ngày càng tăng là một tiền đề thuận lợi để Công ty phát huy thế mạnh của mình trong hoạt động kinh doanh. 

· Theo qui hoạch phát triển của ngành công nghiệp hoá chất, nhu cầu về Xút và các sản phẩm có gốc Clo sẽ tăng trung bình từ 12% -20%/năm đây là một thị trường đầy triển vọng cho việc mở rộng sản xuất và khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của thị trường.

· Việt Nam gia nhập WTO đã mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn mở cửa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam, cũng như nhu cầu nhập khẩu hoá chất của các nước trên thế giới mở rông sẽ mở ra một thị trường rất lớn cho Công ty cũng là một yếu tố góp phần không nhỏ vào triển vọng phát triển của Công ty.

b. Điểm  mạnh

· Được thành lập và đi vào sản xuất từ những năm 1959 - 1961, đến nay, Công ty Hoá chất Việt Trì đã có hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đã phấn đấu và khẳng định được vị thế ngày càng vững mạnh của mình trên thị trường.

· Là thành viên của Tổng công Ty hoá Chất Việt Nam nên công ty được sự hỗ trợ tích cực từ phía Tổng công ty về mọi mặt. Sau khi chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ Phần từ năm 2005, đội ngũ CBCNV đã từng bước trưởng thành, có thêm nhiều kinh nghiệm luôn đoàn kết, năng động sáng tạo trong công việc. 

· Dây chuyền công nghệ liên tục được đầu tư cải tiến nhằm nâng cao quy mô và hiệu quả sản xuất của Công ty. Chất lượng sản phẩm của Công ty ngày càng được nâng cao và luôn luôn đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sản xuất ra theo tiêu chuẩn tự công bố và đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của thị trường. Bên cạnh công tác đầu tư công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường được thực hiện xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Công ty và được toàn thể Công ty đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm và luôn được củng cố, duy trì ngày một tốt hơn.
· Bằng uy tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã thiết lập được mối quan hệ bạn hàng bền vững với nhiều khách hàng lớn. 
· Đội ngũ lao động có kinh nghiệm về chuyên môn và phong cách làm việc khoa học năng động. 

· Đội ngũ lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm, năng lực đã luôn bám sát được các diễn biến của thị trường, nên đã có những chính sách điều chỉnh sản xuất kinh doanh hợp lý giúp nâng cao hiệu quả và đảm bảo vượt mức lợi nhuận kế hoạch đề ra, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển của Công ty; với ý chí và nội lực hiện có hứa hẹn sự phát triển mới trong tương lai của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt trì.
· Công ty đã xây dựng và thực hiện tốt việc quản lý chất lượng theo quy trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của Công ty.

c. Điểm yếu 

· Nguồn vốn đầu tư phát triển cho lĩnh vực hóa chất cơ bản là rất lớn, điều đó là một khó khăn trong việc huy động vốn phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty đó cũng là đặc thù chung của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất.

· Quy mô sản xuất và công nghệ chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường đầy tiềm năng.

d. Nguy cơ

· Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt khi ngày càng có nhiều công ty trong và ngoài nước tham gia vào lĩnh vực sản suất và nhập khẩu hoá chất như các sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc...

· Giá cả vật tư, nguyên vật liệu đầu vào liên tục gia tăng dẫn đến giá thành tăng cao, gây sức ép rất lớn đối với Công ty nói riêng và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hoá chất nói chung.
15.   Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng Khoán ACB đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Chúng tôi cho rằng mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty là hoàn toàn có thể thực hiện được vì các lý do sau:

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, GDP bình quân hàng năm khoảng 7% đến trên 8%. Hầu hết các nhóm ngành có nhu cầu sử dụng sản phẩm hóa chất của Công ty đều có sự phát triển mạnh mẽ và được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Triển vọng của ngành công nghiệp hóa chất nói chung và lĩnh vực sản xuất hóa chất của doanh nghiệp nói riêng được đánh giá là rất khả quan. 
Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì với đội ngũ lãnh đạo giầu kinh nghiệm có trình độ cao, đặc biệt tâm huyết với ngành và rất linh hoạt trong điều hành quản lý, đã nắm bắt được nhu cầu của thị trường để từ đó tiến hành các hoạt động nghiên cứu và triển khai nhiều dây truyền sản xuất mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty. Đặc biệt gần đây Công ty đã bắt đầu triển khai dây chuyền sản xuất xút theo công nghệ Membrane, công suất 10.000 tấn/năm tổng mức đầu tư dự án là 112.959.000.000 đồng và dự kiến sẽ hoàn thành dự án đầu tư vào Quý‎ III năm 2009 hứa hẹn đem lại hiệu quả đột phá cho Công ty trong những năm tiếp theo. 
Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của thị trường và năng lực sản xuất của Công ty đặt trong mối tương quan với tất cảc các yếu tố dự báo về kinh tế vĩ mô trong các năm sắp tới. Nếu không có những biến động bất thường xảy ra thì kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong các năm từ 2008-2010 mang tính khả thi cao và hoàn toàn có thế thực hiện được.

Chúng tôi đưa ra các nhận xét nêu trên căn cứ vào tài liệu do Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì cung cấp và dựa trên nền tảng các học thuyết tài chính- kinh tế, chứ không hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu cũng như tính chắc chắn của những số liệu trên. Những nhận xét trên chỉ mang tính chất tham khảo cho các nhà đầu tư.
16. Thông tin về các cam kết nhưng chưa được thực hiện của Công ty

Không có
17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết
Các thông tin thu thập được của tổ chức tư vấn đến thời điểm lập Bản cáo bạch cho thấy Công ty không vướng vào bất kỳ một vụ tranh chấp, kiện tụng nào và cũng không có thông tin liên quan nào có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán của Công ty. 

V. CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

3. Mệnh giá: 10.000 đồng.
4. Tổng số chứng khoán niêm yết:
4.438.713 (Bốn triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn bảy trăm mười ba) cổ phần .

5. Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng

a. Hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ đông sáng lập

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được cấp phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 04/01/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp phép. Theo điều 85 khoản 5 Luật Doanh Nghiệp quy định: “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông” và “Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Như vậy, các hạn chế đối với việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập của CTCP Hóa chất Việt Trì có hiệu lực tới ngày 04/01/2009 như sau:
Bảng 28: Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập tại thời điểm 30/11/2008
	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ 
	Tỷ lệ %

	1
	Tổng công ty hóa chất Việt Nam (người đại diện: Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Đào Quang Tuyến, Đỗ Quốc Hội)
	Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
	2.983.134
	67,21

	2
	Đào Quang Tuyến
	Phường Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	65.900
	1,48

	3
	Lương Đình Huệ
	Phường Thanh Miếu, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	20.513
	0,46

	4
	Đỗ Quốc Hội
	Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
	15.600
	0,35

	5
	Phạm Ngọc Hoàn
	Phường Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	23.435
	0,53

	
	Tổng
	
	3.108.582
	70,03


Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
b. Hạn chế chuyển nhượng đối với các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng.

Theo mục đ, điều 9, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP quy định: Cổ đông là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.

Như vậy số cổ phiếu không thuộc sở hữu Nhà nước (bao gồm sở hữu cá nhân và sở hữu của các tổ chức khác) mà các thành viên trên sở hữu hoặc làm đại diện sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cụ thể và thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ được kê như bảng sau: 
Bảng 29: Hạn chế chuyển nhượng của cổ đông nội bộ
	Chức vụ
	Họ và tên
	Số cổ phần sở hữu cá nhân
	Hạn chế CN trong 6 tháng đầu kể từ ngày niêm yết
	Hạn chế chuyển nhượng trong 6 tháng tiếp theo

	Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn  Quốc Tuấn
	20.000
	20.000
	10.000

	Ủy viên HĐQT – TGĐ
	Đào Quang Tuyến
	65.900
	65.900
	32.950

	Ủy viên HĐQT
	Đỗ Quốc Hội
	15.600
	15.600
	7.800

	Ủy viên HĐQT – PTGĐ
	Phạm Ngọc Hoàn
	23.435
	23.435
	11.718

	Ủy viên HĐQT- PTGĐ
	Lương Đình Huệ
	20.513
	20.513
	10.257

	Trưởng BKS
	Lê Thị Thái Hường
	8.000
	8.000
	4.000

	Thành viên BKS
	Nguyễn Văn Long
	26.900
	26.900
	13.450

	Thành viên BKS
	Hoàng Đức Biêng
	11.100
	11.100
	5.550

	Kế toán trưởng
	Nguyễn Tiến Thái
	7.000
	7.000
	3.500

	
	Tổng
	198.448
	198.448
	99.225


Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
6. Phương pháp tính giá

Tại thời điểm 31/12/2007, giá trị sổ sách một cổ phiếu là:

Giá trị sổ sách     = 
    Nguyồn vốn CSH - Nguồn kinh phí quỹ khác
Số cổ phiếu đang lưu hành

=   48.299.392.334 / 3.441.000 

= 14.036 (đồng/cổ phiếu)

Tại thời điểm 30/09/2008, giá trị sổ sách một cổ phiếu là:

Giá trị sổ sách     = 
    Nguồn vốn CSH - Nguồn kinh phí quỹ khác
Số cổ phiếu đang lưu hành

=  66.391.253.362 / 4.438.713 

= 14.957 (đồng/cổ phiếu)

7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức đăng ký niêm yết.

8. Các loại thuế có liên quan

· Thuế giá trị gia tăng: Sản phẩm hóa chất do Công ty sản xuất chịu Thuế giá trị gia tăng ở các mức thuế suất như sau:

·  Thuế suất VAT đối với hóa chất cơ bản và các sản phẩm gốc clo: 5%

· Thuế suất VAT đối với phân NPK: 5%

· Thuế suất VAT đối với Bột giặt: 10%

· Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% trên lợi nhuận thu được. Tuy nhiên, Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 36 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ “Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần”,  và Công ty vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi này theo Nghị định 24/2007/NĐ-CP về “Quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”, theo đó:
· Trong 2 năm 2006, 2007 Công ty được miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp.

· Ba năm tiếp theo 2008, 2009, 2010 Công ty được miễn 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

· Đối với các loại thuế khác: Thực hiện theo đúng quy định của từng sắc thuế.

Hiện tại, Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước.

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT
· Tổ chức tư vấn

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB 
Trụ sở chính

: 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại

: (84-8) 44043054 

Fax: (84-8) 44043085

Website


: www.acbs.com.vn
CHI NHÁNH HÀ NỘI

Trụ sở


: 95 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

: (84-4) 3 9429 396

Fax


: (84-4) 3 9429 408

Email


: acbshn@hn.vnn.vn

Website


: www.acbs.com.vn
· Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)
Trụ sở chính 
:  Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại 

: (84 - 04) 38 241 990 / 1

Fax 

: (84 - 04) 38 253 973

Email 

: aaschn@hn.vnn.vn             Website:   www.aasc.com.vn
VII. PHỤ LỤC 

1. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Bản sao hợp lệ điều lệ Công ty.

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, BCTC 9 tháng năm 2008.
4. Báo cáo kiểm toán vốn
5. Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng.
6. Danh sách thành viên chủ chốt và danh sách người có liên quan đến thành viên chủ chốt của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
7. Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua việc niêm yết.
8. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu
9. Sổ đăng ký cổ đông
10. Cam kết nắm giữ của HĐQT, BKS, BGD, KTT
11. Quy trình nội bộ về công bố thông tin
12. Giấy ủy quyền công bố thông tin
13. Quy chế quản trị công ty
14. Hợp đồng tư vấn
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN QUỐC TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

    TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
  KẾ TOÁN TRƯỞNG
ĐÀO QUANG TUYẾN

           LÊ THỊ THÁI HƯỜNG

  NGUYỄN TIẾN THÁI
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI
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